
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2024 

 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 
 hành chính nhà nước lĩnh vực Nhà ở; Hoạt động xây dựng;  

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; Viên chức thuộc phạm vi  
chức năng quản lý của UBND tỉnh Thanh Hóa    

  

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 3611/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2022 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025; 

Căn cứ Công văn số 5990/VPCP-KSTT ngày 22 tháng 8 năm 2024 của 

Văn phòng Chính phủ về việc công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

nội bộ;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 7922/TTr-SXD 

ngày 21 tháng 10 năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 35 thủ tục hành chính nội bộ trong 

hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực: Nhà ở; Hoạt động xây dựng; Quy hoạch xây 

dựng, kiến trúc; Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2015-282380.aspx
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở; Trưởng các ban, 

ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3 QĐ; 
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP (để b/c); 
- Bộ Xây dựng; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải); 
- Lưu: VT, KSTTHCNC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 
 

Nguyễn Văn Thi 
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Phụ lục 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH 

 NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC XÂY DỰNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG  

QUẢN LÝ CỦA UBND TỈNH THANH HÓA 

 (Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 
PHẦN A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ  

 

Stt Tên thủ tục hành chính nội bộ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

1.  
Xây dựng, phê duyệt chương trình 
phát triển nhà ở cấp tỉnh 

Nhà ở Văn phòng UBND tỉnh 

2.  
Xây dựng, phê duyệt kế hoạch phát 

triển nhà ở cấp tỉnh 
Nhà ở 

Văn phòng UBND tỉnh 

3.  
Điều chỉnh chương trình phát triển 

nhà ở cấp tỉnh 
Nhà ở 

Văn phòng UBND tỉnh 

4.  
Điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở 
cấp tỉnh 

Nhà ở 
Văn phòng UBND tỉnh 

5.  

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
đầu tư xây dựng công trình do Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu 
tư 

Hoạt động 

xây dựng 

Sở Xây dựng, Sở Giao 

thông vận tải, Sở Công 
Thương, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

6.  

Điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
đầu tư xây dựng công trình do Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu 
tư. 

Hoạt động 

xây dựng 

Sở Xây dựng, Sở Giao 

thông vận tải, Sở Công 
Thương, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

7.  

Thẩm định nhiệm vụ thiết kế đô thị 

riêng thuộc thẩm quyền phê duyệt 
của UBND cấp tỉnh. 

Quy hoạch 

xây dựng, 
kiến trúc 

Sở Xây dựng 

8.  

Thẩm định đồ án thiết kế đô thị riêng 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của 
UBND cấp tỉnh. 

Quy hoạch 

xây dựng, 
kiến trúc 

Sở Xây dựng 

9.  
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập, 

nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch 
xây dựng vùng huyện thuộc thẩm 

Quy hoạch 

xây dựng, 
Sở Xây dựng 
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quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh. kiến trúc 

10.  

Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án 
điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng 

huyện thuộc thẩm quyền phê duyệt 
của UBND cấp tỉnh. 

Quy hoạch 
xây dựng, 

kiến trúc 

Sở Xây dựng 

11.  

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập, 

nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch 
chung xây dựng Khu chức năng 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của 
UBND cấp tỉnh 

Quy hoạch 
xây dựng, 

kiến trúc 

Sở Xây dựng 

12.  

Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án 

điều chỉnh quy hoạch chung xây 
dựng Khu chức năng thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh 

Quy hoạch 

xây dựng, 
kiến trúc 

Sở Xây dựng 

13.  

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập, 
nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch 

phân khu xây dựng Khu chức năng 
thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

UBND cấp tỉnh 

Quy hoạch 

xây dựng, 
kiến trúc 

Sở Xây dựng 

14.  

Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án 
điều chỉnh quy hoạch phân khu xây 

dựng Khu chức năng thuộc thẩm 
quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh 

Quy hoạch 
xây dựng, 

kiến trúc 

Sở Xây dựng 

15.  

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập, 

nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch 
chi tiết xây dựng Khu chức năng 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của 
UBND cấp tỉnh 

Quy hoạch 
xây dựng, 

kiến trúc 

Sở Xây dựng 

16.  

Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 
dựng Khu chức năng thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh 

Quy hoạch 

xây dựng, 
kiến trúc 

Sở Xây dựng 

17.  

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 
nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch 

chung đô thị thuộc thẩm quyền phê 
duyệt của UBND cấp tỉnh 

Quy hoạch 
xây dựng, 

kiến trúc 

Sở Xây dựng 

18.  Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án 
điều chỉnh điều chỉnh quy hoạch 

Quy hoạch 
xây dựng, 

Sở Xây dựng 
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chung đô thị thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của UBND cấp tỉnh 

kiến trúc 

19.  

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 
nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân 

khu đô thị thuộc thẩm quyền phê 
duyệt của UBND cấp tỉnh 

Quy hoạch 
xây dựng, 

kiến trúc 

Sở Xây dựng 

20.  

Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án 

điều chỉnh quy hoạch phân khu đô 
thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

UBND cấp tỉnh 

Quy hoạch 

xây dựng, 
kiến trúc 

Sở Xây dựng 

21.  

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 
nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết đô thị thuộc thẩm quyền phê 
duyệt của UBND cấp tỉnh 

Quy hoạch 
xây dựng, 

kiến trúc 

Sở Xây dựng 

22.  

Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết đô thị 
thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

UBND cấp tỉnh 

Quy hoạch 

xây dựng, 
kiến trúc 

Sở Xây dựng 

23.  

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 
nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân 

khu đô thị thuộc thẩm quyền phê 
duyệt của Ủy ban nhân dân thị xã, 

thành phố 

Quy hoạch 

xây dựng, 
kiến trúc 

Phòng Quản lý đô thị 

thuộc Ủy ban nhân dân 
thị xã, thành phố 

24.  

Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án 
điều chỉnh quy hoạch phân khu đô 

thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của 
Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố 

Quy hoạch 
xây dựng, 

kiến trúc 

Phòng Quản lý đô thị 
thuộc Ủy ban nhân dân 

thị xã, thành phố 

25.  

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi 
tiết đô thị thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của Ủy ban nhân dân cấp 
huyện 

Quy hoạch 
xây dựng, 

kiến trúc 

Cơ quan quản lý quy 

hoạch đô thị thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp 

huyện. 

26.  

Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết đô thị 
thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện 

Quy hoạch 

xây dựng, 
kiến trúc 

Cơ quan quản lý quy 

hoạch đô thị thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp 

huyện. 

27.  Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập, 
nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch 

Quy hoạch 
xây dựng, 

Cơ quan quản lý quy 
hoạch xây dựng thuộc 



4 

 

chi tiết xây dựng Khu chức năng 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy 
ban nhân dân cấp huyện 

kiến trúc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. 

28.  

Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 
dựng Khu chức năng thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của Ủy ban nhân 
dân cấp huyện 

Quy hoạch 
xây dựng, 

kiến trúc 

Cơ quan quản lý quy 

hoạch xây dựng thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp 
huyện. 

29.  

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập, 

nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch 
chung xây dựng xã thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp 
huyện 

Quy hoạch 
xây dựng, 

kiến trúc 

Cơ quan quản lý quy 

hoạch xây dựng thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp 
huyện. 

30.  

Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án 

điều chỉnh quy hoạch chung xây 
dựng xã thuộc thẩm quyền phê duyệt 

của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Quy hoạch 

xây dựng, 
kiến trúc 

Cơ quan quản lý quy 

hoạch xây dựng thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. 

31.  

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập, 
nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết xây dựng Điểm dân cư nông 
thôn1 (không bao gồm quy hoạch chi 

tiết của dự án đầu tư xây dựng công 
trình theo hình thức kinh doanh)  

thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy 
ban nhân dân cấp huyện 

Quy hoạch 

xây dựng, 
kiến trúc 

Cơ quan quản lý quy 
hoạch xây dựng thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp 
huyện. 

32.  

Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 
dựng Điểm dân cư nông thôn2 

(không bao gồm quy hoạch chi tiết 
của dự án đầu tư xây dựng công 

trình theo hình thức kinh doanh)  
thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy 
ban nhân dân cấp huyện 

Quy hoạch 
xây dựng, 

kiến trúc 

Cơ quan quản lý quy 

hoạch xây dựng thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. 

33.  
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
đầu tư xây dựng công trình do Chủ 

tịch UBND cấp huyện quyết định 

Hoạt động 

xây dựng 

Cơ quan chuyên môn 
trực thuộc UBND cấp 

huyện. 

                                        
1 Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 30 Luật Xây dựng năm 2014: “quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân 

cư nông thôn gồm trung tâm xã, khu dân cư, khu chức năng khác trên địa bàn xã ”. 
2 Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 30 Luật Xây dựng năm 2014: “quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân 

cư nông thôn gồm trung tâm xã, khu dân cư, khu chức năng khác trên địa bàn xã ”. 
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đầu tư 

34.  

Điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

đầu tư xây dựng công trình do Chủ 
tịch UBND cấp huyện quyết định 

đầu tư 

Hoạt động 
xây dựng 

Cơ quan chuyên môn 

trực thuộc UBND cấp 
huyện. 

35.  
Thủ tục xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp kiến trúc sư hạng II. 

Viên chức 
Sở Xây dựng; Sở Nội 
vụ. 
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PHẦN B. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TTHC NỘI BỘ 

Thủ tục 01: Xây dựng, phê duyệt chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh 

1. Trình tự thực hiện: 

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định). 

1.2. Địa điểm thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa (số 35 Đại lộ 

Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). 

1.3. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh lập tờ trình đề xuất xây dựng 

chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét phê 

duyệt bao gồm đề cương chi tiết, dự toán kinh phí xây dựng chương trình phát triển 

nhà ở, tiến độ và phương thức tự thực hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn có kinh nghiệm 

về việc xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở để thực hiện. 

- Bước 2: Trong thời hạn tối đa 45 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình 

của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm 

xem xét, phê duyệt đề xuất xây dựng chương trình phát triển nhà ở. 

- Bước 3: Căn cứ nội dung phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trường 

hợp cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh trực tiếp thực hiện thì phải tổ chức triển khai 

xây dựng chương trình phát triển nhà ở theo tiến độ đã được phê duyệt; trường hợp 

thuê đơn vị tư vấn thực hiện thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh tổ chức đấu thầu lựa 

chọn đơn vị tư vấn theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

Trong quá trình xây dựng chương trình phát triển nhà ở, Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và các cơ quan có 

liên quan của địa phương có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà ở 

cấp tỉnh, đơn vị tư vấn để tổ chức khảo sát; tổng hợp, cung cấp số liệu; xây dựng 

chương trình phát triển nhà ở. 

- Bước 4: Sau khi hoàn thành xây dựng dự thảo chương trình phát triển nhà 

ở, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải gửi văn bản lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, các cơ quan chức năng và tổ chức có liên quan của địa phương; 

Trong thời hạn tối đa 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến 

của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến phải 

gửi văn bản trả lời cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh; 

Thành phần hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm: Tờ trình của 

cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, dự thảo chương trình phát triển nhà ở; báo cáo 

giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức; dự thảo Tờ trình của Ủy ban 
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nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua và dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về việc phê duyệt chương trình phát triển 

nhà ở; 

Nội dung trình Hội đồng nhân dân thông qua bao gồm: mục tiêu, chỉ tiêu 

phát triển nhà ở; nhu cầu về nguồn vốn để phát triển nhà ở; dự kiến diện tích đất 

để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà ở phục vụ tái định 

cư, nhà ở công vụ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (nếu có) và các giải pháp 

để thực hiện chương trình phát triển nhà ở. 

- Bước 5: Trong thời hạn tối đa 45 ngày, kể từ ngày gửi văn bản góp ý, cơ 

quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm hoàn thiện, chỉnh sửa nội dung dự 

thảo chương trình phát triển nhà ở; lập tờ trình gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

xem xét cho ý kiến để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. 

- Bước 6: Sau khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua chương trình 

phát triển nhà ở, trong thời gian tối đa 15 ngày, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải 

ban hành quyết định phê duyệt chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh và đăng tải 

chương trình này trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

đồng thời gửi cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh để đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử của cơ quan này và gửi chương trình về Bộ Xây dựng để theo dõi việc 

thực hiện. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến trên Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD Office). 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

3.1. Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh; 

- Dự thảo chương trình phát triển nhà ở; 

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức; 

- Dự thảo tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh thông qua; 

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua chương 

trình phát triển nhà ở. 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: Sau khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua 

chương trình phát triển nhà ở, trong thời gian tối đa 15 ngày, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý nhà ở 
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cấp tỉnh. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ở địa 

phương và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

7. Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh 

kèm theo thuyết minh Chương trình phát triển nhà ở của địa phương. 

8. Lệ phí: Không quy định. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tơ khai:  

- Đề cương xây dựng Chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh (Mẫu số 01 - 

Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của 

Chính phủ); 

- Dự toán kinh phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh (Mẫu 

số 03 - Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 

24/7/2024 của Chính phủ). 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Căn cứ xây dựng chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh bao gồm: 

- Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia; 

- Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; 

- Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kết quả thực hiện 

chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh kỳ trước; hiện trạng nhà ở; nhu cầu về nhà 

ở trong giai đoạn xây dựng chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh. 

Trước ngày 30 tháng 6 của năm cuối kỳ chương trình, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh phải tổ chức xây dựng, phê duyệt chương trình phát triển nhà ở kỳ 

tiếp theo. 

11. Căn cứ pháp lý của hiện thủ tục hành chính: 

-  Khoản 1 Điều 26 của Luật Nhà ở; 

- Điều 10 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Có. 
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Mẫu số 01 - Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 95/2024/NĐ-CP 

 

ĐỀ CƯƠNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 
 PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CẤP TỈNH 

 

CHƯƠNG I: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN  

PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐỊA PHƯƠNG 

[ ơI. Đặc điểm tự nhiên (vị trí địa lý, địa hình, đất đai, khí hậu). 

II. Đặc điểm xã hội (phân bố dân cư, sự gia tăng dân số, lao động). 

III. Điều kiện kinh tế và xu hướng phát triển, chuyển dịch kinh tế. 

IV. Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia. 

V. Hệ thống quy hoạch trên địa bàn tỉnh (Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây 

dựng, quy hoạch đô thị). 

CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

I. Phân tích hiện trạng nhà ở trên địa bàn tỉnh 

1. Hiện trạng về diện tích sàn xây dựng nhà ở và chất lượng nhà ở riêng lẻ, nhà 

chung cư tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn. 

2. Hiện trạng diện tích sàn xây dựng từng loại hình nhà ở phát triển theo dự án. 

3. Hiện trạng nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư 

công về nhà ở. 

4. Hiện trạng nhà ở của cá nhân tự xây dựng. 

5. Hiện trạng thị trường bất động sản phân khúc nhà ở. 

II. Đánh giá chung về thực trạng nhà ở trên địa bàn tỉnh 

1. Kết quả thực hiện chương trình phát triển nhà ở kỳ trước. 

2. Đánh giá việc thực hiện chương trình phát triển nhà ở. 

3. Những tồn tại, khó khăn, vướng mắc. 

a) Mục tiêu chưa hoàn thành 1: …. Khó khăn, vướng mắc:... 

b) Mục tiêu chưa hoàn thành 2: …. Khó khăn, vướng mắc:... 

4. Nguyên nhân. 

CHƯƠNG III. DỰ BÁO NHU CẦU VÀ KHẢ NĂNG CUNG ỨNG NHÀ Ở 

I. Cơ sở dự báo nhu cầu nhà ở của tỉnh 
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1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2. Cơ sở tính toán. 

3. Dự báo phát triển đô thị trong kỳ chương trình. 

4. Dự báo dân số trong kỳ chương trình. 

II. Dự báo nhu cầu và khả năng cung ứng diện tích sàn xây dựng nhà ở 

1. Dự báo diện tích nhà ở bình quân đầu người, nhu cầu diện tích nhà ở tăng 

thêm, trong đó phân định nhu cầu diện tích nhà ở của từng nhóm đối tượng được 

hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. 

2. Dự kiến diện tích sàn xây dựng nhà ở đã phát triển từ kỳ trước và sẽ hoàn 

thành, đưa vào sử dụng trong kỳ chương trình. 

3. Nhu cầu diện tích sàn xây dựng nhà ở tăng thêm và sẽ hoàn thành, đưa vào sử 

dụng trong kỳ chương trình theo từng loại nhà phát triển theo dự án. 

CHƯƠNG IV: MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN NHÀ Ở 

I. Mục tiêu phát triển nhà ở 

1. Mục tiêu tổng quát (phù hợp với mục tiêu của chiến lược phát triển nhà ở 

quốc gia và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương). 

2. Mục tiêu cụ thể (bao gồm các nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 

của Luật Nhà ở về mục tiêu của Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và các mục 

tiêu cụ thể khác căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương). 

II. Chi tiêu phát triển nhà ở 

1. Diện tích nhà ở bình quân đầu người. 

2. Diện tích sàn nhà ở tối thiểu. 

3. Chất lượng nhà ở tại đô thị và nông thôn. 

III. Dự kiến nguồn lực phát triển nhà ở 

1. Dự kiến diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, 

nhà ở công vụ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (nếu có). 

2. Dự kiến diện tích sàn xây dựng nhà ở sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng theo 

từng loại hình nhà ở phát triển theo dự án. 

3. Xác định danh mục các khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo dự án (trên cơ 

sở khu vực được định hướng phát triển khu dân cư hoặc đơn vị ở trong đồ án 

quy hoạch chung đô thị và khu vực được định hướng tổ chức không gian khu 

dân cư trong đồ án quy hoạch chung xây dựng xã đã được phê duyệt). 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Nha-o-27-2023-QH15-528669.aspx
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Stt Địa điểm 

Khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo dự án trong 

quy hoạch chung được phê duyệt 

Khu vực 
Diện tích khu đất 

theo quy hoạch (ha) 

1  Huyện…. 

Xã…. 

Vị trí, địa điểm xác định theo 

sơ đồ, bản đồ định hướng phát 

triển không gian trong đồ án 

quy hoạch 

... ha 

… … … … 

 

4. Nhu cầu về vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn khác để phát triển nhà ở 

phân theo từng kỳ kế hoạch. 

V. Giải pháp thực hiện 

1. Hoàn thiện thể chế, chính sách về nhà ở. 

2. Giải pháp về quy hoạch, quỹ đất. 

3. Nâng cao năng lực phát triển nhà ở theo dự án. 

4. Giải pháp phát triển nhà ở theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia. 

5. Giải pháp về nguồn vốn và thuế. 

6. Giải pháp cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư. 

7. Giải pháp phát triển thị trường bất động sản. 

8. Các nhóm giải pháp khác. 

CHƯƠNG V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp. 

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành. 

  



12 

 

Mẫu số 03 - Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 95/2024/NĐ-CP 

 

DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH  

PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CẤP TỈNH 
 

 

STT Khoản mục chi phí  Đơn vị 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

A 
Chi phí xây dựng chương trình phát triển 

nhà ở (C1) 
    

I 
Chi phí chuyên gia thực hiện các công việc 

(Ccg) 
    

1 Chuẩn bị điều tra, khảo sát     

1.1 Thu thập số liệu, dữ liệu ban đầu     

1.2 
Phân tích, đánh giá, xử lý số liệu, dữ liệu ban 

đầu 
    

1.3 
Xây dựng biểu mẫu thu thập số liệu, dữ liệu, 

phiếu điều tra, … 
    

1.4 Lập kế hoạch điều tra, khảo sát thực tế     

1.5 Các công việc khác có liên quan     

2 Khảo sát thực tế     

2.1 Khảo sát thực tế hiện trạng nhà ở     

2.2 Điều tra, khảo sát nhu cầu về nhà ở     

2.3 
Khảo sát thực tế xác định các khu vực dự 

kiến phát triển nhà ở 
    

2.4 
Các nội dung khảo sát thực tế khác có liên 

quan 
    

3 Thu thập bổ sung số liệu, dữ liệu     

4 Tổng hợp, xử lý số liệu, dữ liệu     

5 Xây dựng dự thảo chương trình     

5.1 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát 

triển nhà ở 
    

5.2 
Nghiên cứu phân tích hiện trạng nhà ở trên 

địa bàn 
    

5.3 Nghiên cứu đánh giá kết quả phát triển nhà ở     

5.4 
Nghiên cứu dự báo nhu cầu và khả năng cung 

ứng nhà ở 
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5.5 

Nghiên cứu dự kiến diện tích đất ở theo dự 

án bao gồm: nhà ở xã hội; nhà ở cho đối 

tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; 

nhà ở để phục vụ tái định cư; nhà công vụ 

của cơ quan trung ương, nhà công vụ của địa 

phương; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 

(nếu có) 

    

5.6 
Nghiên cứu xác lập các mục tiêu phát triển 

nhà ở 
    

5.7 
Nghiên cứu xác lập các chỉ tiêu phát triển nhà 

ở 
    

5.8 
Nghiên cứu xác định nhu cầu về nguồn vốn 

để phát triển nhà ở 
    

5.9 
Nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện 

chương trình 
    

5.10 

Nghiên cứu xác định danh mục khu vực dự 

kiến phát triển nhà ở theo đơn vị hành chính 
cấp huyện 

    

5.11 
Nghiên cứu đề xuất trách nhiệm của các cơ 

quan có liên quan và tổ chức thực hiện 
    

5.12 Các nghiên cứu khác có liên quan     

5.13 
Tổng hợp, hoàn thiện nội dung dự thảo 

chương trình 
    

6 
Báo cáo, tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa nội 

dung dự thảo chương trình 
    

7 Hoàn thiện sản phẩm     

II Chi phí quản lý của đơn vị tư vấn (Cql) Ccg x Tỷ lệ  

III Chi phí khác (Ck)     

1 Chi phí khác phục vụ khảo sát     

1.1 Chi phí phụ cấp lưu trú     

1.2 Chi phí phòng nghỉ     

1.3 Chi phí đi lại     

1.4 Chi phí khác     

2 Chi phí khác phục vụ báo cáo     

2.1 Chi phí phụ cấp lưu trú     

2.2 Chi phí phòng nghỉ     

2.3 Chi phí đi lại     

2.4 Chi phí khác     
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IV Thu thập chịu thuế (TL) (Ccg+Cql)xTỷ lệ  

V Thuế giá trị gia tăng (GTGT) (Ccg+Cql+Ck+TL)xTỷ lệ  

 TỔNG CỘNG C1 Ccg+Cql+Ck+TL+GTGT  

B Chi phí quản lý nghiệp vụ (C2)     

I 
Chi phí cho chuyên gia, cán bộ kiêm 

nhiệm (Ccg) 
    

II Chi phí khác (Ck)     

1 Chi phí phụ cấp lưu trú     

2 Chi phí phòng nghỉ     

3 Chi phí đi lại     

4 Chi phí lựa chọn đơn vị tư vấn     

5 Chi phí khác     

III 
Chi phí tổ chức các cuộc họp, hội nghị 

(Chn) 
    

 TỔNG CỘNG C2 Ccg+Ck+Chn  

TỔNG MỨC KINH PHÍ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN 

NHÀ Ở (C1+C2) 
 

 

Ghi chú: Trường hợp điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh đã được 

phê duyệt thì căn cứ vào những nội dung điều chỉnh, các công việc phải thực 

hiện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định mức kinh phí điều chỉnh chương trình 

phát triển nhà ở nhưng không vượt quá 60% kinh phí xây dựng chương trình 

phát triển nhà ở theo dự toán quy định tại Mẫu số 03. 
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Thủ tục 02: Xây dựng, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh 

1. Trình tự thực hiện: 

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định). 

1.2. Địa điểm thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa (số 35 Đại lộ 

Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). 

1.3. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh lập tờ trình gửi Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh xem xét phê duyệt bao gồm các nội dung: đề cương chi tiết, dự toán 

kinh phí xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở, tiến độ và phương thức tự thực 

hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn có kinh nghiệm về việc xây dựng chương trình, kế 

hoạch phát triển nhà ở để thực hiện; 

Đối với việc xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho 05 năm của đầu kỳ 

chương trình phát triển nhà ở thì trong thời hạn tối đa 15 ngày, kể từ ngày Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt chương trình phát triển nhà ở, cơ quan quản lý 

nhà ở cấp tỉnh phải lập báo cáo đề xuất quy định tại điểm này gửi Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt; 

Đối với việc xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm tiếp theo của kỳ 

chương trình phát triển nhà ở thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải lập đề xuất 

gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30 tháng 6 của năm 

cuối kỳ kế hoạch trước đó. 

- Bước 2: Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình 

của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê 

duyệt đề xuất xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh. 

- Bước 3: Căn cứ phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trường hợp cơ 

quan quản lý nhà ở cấp tỉnh trực tiếp thực hiện thì phải tổ chức triển khai xây 

dựng kế hoạch phát triển nhà ở theo tiến độ đã được phê duyệt; trường hợp thuê 

đơn vị tư vấn thực hiện thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh tổ chức đấu thầu lựa 

chọn đơn vị tư vấn theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 

Trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện và các cơ quan có liên quan của địa phương có trách nhiệm phối hợp với 

cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, đơn vị tư vấn để tổ chức khảo sát; tổng hợp, 

cung cấp số liệu; xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở; trường hợp trong kế hoạch 

có sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì 

trong nội dung phải nêu cụ thể danh mục dự án có sử dụng vốn, số vốn cần bố 

trí, giai đoạn giải ngân trong kỳ kế hoạch để lấy ý kiến của cơ quan kế hoạch và 
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đầu tư cấp tỉnh. 

- Bước 4: Sau khi hoàn thành xây dựng dự thảo kế hoạch phát triển nhà ở, 

cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, tổ 

chức quy định tại điểm c khoản này; 

Trong thời hạn tối đa 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến 

của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, các cơ quan được lấy ý kiến phải gửi văn 

bản trả lời cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh. 

- Bước 5: Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản 

góp ý, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phối hợp cùng đơn vị tư vấn (nếu có) hoàn 

thiện nội dung dự thảo kế hoạch phát triển nhà ở, lập tờ trình gửi Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt. 

- Bước 6: Trong thời hạn tối đa 15 ngày, kể từ ngày nhận được Tờ trình 

của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê 

duyệt kế hoạch phát triển nhà ở; 

Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định 

phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải đăng tải công khai kế hoạch phát triển 

nhà ở trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời gửi 

cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh để đăng tải công khai trên trên Cổng thông 

tin điện tử của cơ quan này và gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi việc thực hiện. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến trên Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD Office). 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

3.1. Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh; 

- Dự thảo kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh; 

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức; 

- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch 

phát triển nhà ở cấp tỉnh. 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn tối đa 15 ngày, kể từ ngày nhận 

được tờ trình của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý nhà ở 

cấp tỉnh. 
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6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ở địa 

phương và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

7. Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh 

kèm theo thuyết minh Kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh. 

8. Lệ phí: Không quy định. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tơ khai:  

- Đề cương xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh (Mẫu số 02 - Phụ 

lục II ban hành kèm theo Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của 

Chính phủ). 

- Dự toán kinh phí xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh (Mẫu số 

04 - Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 

của Chính phủ). 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh bao gồm: 

- Chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh; 

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

- Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh kỳ trước; hiện trạng 

nhà ở; nhu cầu về nhà ở trong giai đoạn xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cấp 

tỉnh. 

Trước ngày 31 tháng 12 của năm cuối kỳ kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh phải tổ chức xây dựng, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở cho kỳ tiếp theo. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

-  Khoản 2 Điều 26 của Luật Nhà ở; 

- Điều 11 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Có. 
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Đề cương xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh 
(Mẫu số 02 - Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 95/2024/NĐ-CP) 

 

CHƯƠNG I: HIỆN TRẠNG NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

I. Phân tích hiện trạng nhà ở trên địa bàn tỉnh 

1. Hiện trạng về diện tích sàn xây dựng nhà ở và chất lượng nhà ở riêng 

lẻ, nhà chung cư tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn. 

2. Hiện trạng diện tích sàn xây dựng các loại hình nhà ở phát triển theo dự 

án. 

3. Hiện trạng nhà ở theo kế hoạch mục tiêu quốc gia, kế hoạch đầu tư 

công về nhà ở. 

4. Hiện trạng nhà ở của cá nhân tự xây dựng. 

5. Hiện trạng thị trường bất động sản phân khúc nhà ở. 

6. Nhu cầu, khả năng cung cấp số lượng nhà ở trong kỳ kế hoạch. 

II. Đánh giá chung về thực trạng nhà ở trên địa bàn tỉnh 

1. Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở kỳ trước. 

2. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch. 

3. Những tồn tại, khó khăn, vướng mắc. 

4. Nguyên nhân. 

CHƯƠNG II: CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN NHÀ Ở 

I. Cơ sở xác định chỉ tiêu phát triển nhà ở 

1. Dự kiến diện tích sàn các loại nhà ở hoàn thành và đưa vào sử dụng đối 

với các loại hình nhà ở (bao gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ 

tái định cư, nhà ở công vụ, nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia, nhà ở 

được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công), số lượng các loại nhà ở của 

các dự án đầu tư xây dựng nhà ở dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch. 

2. Dự kiến thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án, tiến độ thực 

hiện dự án trên cơ sở đánh giá hiện trạng nhà ở, khả năng cân đối cung - cầu về 

nhà ở, tốc độ đô thị hóa, khả năng đáp ứng yêu cầu hạ tầng giao thông, hạ tầng 

xã hội tại khu vực dự kiến thực hiện dự án, tại thời điểm xây dựng kế hoạch. 

II. Chỉ tiêu phát triển nhà ở 

1. Chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người. 
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2. Chỉ tiêu diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành và đưa vào sử dụng 

đối với từng loại hình hình dự án đầu tư xây dựng nhà ở. 

3. Chỉ tiêu nhà ở hoàn thành đưa vào sử dụng theo chương trình mục tiêu quốc 

gia. 

4. Chỉ tiêu về chất lượng nhà ở tại đô thị và nông thôn trên địa bàn. 

III. Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (nếu có) 

1. Danh mục, địa điểm nhà chung cư, khu chung cư cần thực hiện cải tạo, 

xây dựng lại. 

2. Thời gian phá dỡ đối với nhà chung cư phải phá dỡ. 

3. Dự kiến nguồn vốn để thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, 

khu chung cư trên địa bàn. 

IV. Nhu cầu nguồn vốn phát triển nhà ở 

1. Vốn ngân sách trung ương (nếu có). 

2. Vốn ngân sách địa phương. 

3. Vốn xã hội hóa. 

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ 

HOẠCH 

I. Giải pháp thực hiện 

1. Hoàn thiện thể chế, chính sách về nhà ở. 

2. Nhóm giải pháp về quy hoạch, phát triển quỹ đất. 

3. Nâng cao năng lực phát triển nhà ở theo dự án. 

4. Giải pháp phát triển nhà ở theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, 

Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương. 

5. Nhóm giải pháp về nguồn vốn và thuế. 

6. Nhóm giải pháp phát triển thị trường bất động sản. 

7. Giải pháp cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư. 

8. Các nhóm giải pháp khác. 

II. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp. 

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành. 
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Dự toán kinh phí xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh 
((Mẫu số 04 - Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 95/2024/NĐ-CP) 

 

STT Khoản mục chi phí  Đơn vị  
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

A 
Chi phí xây dựng kế hoạch phát triển 

nhà ở (C1) 
    

I 
Chi phí chuyên gia thực hiện các công 

việc (Ccg) 
    

1 Chuẩn bị điều tra, khảo sát     

1.1 Thu thập số liệu, dữ liệu ban đầu     

1.2 
Phân tích, đánh giá, xử lý số liệu, dữ liệu 

ban đầu 
    

1.3 
Xây dựng biểu mẫu thu thập số liệu, dữ 
liệu, phiếu điều tra, ... 

    

1.4 Lập kế hoạch điều tra, khảo sát thực tế     

1.5 Các công việc khác có liên quan     

2 Khảo sát thực tế     

2.1 Khảo sát thực tế hiện trạng nhà ở     

2.2 Điều tra, khảo sát nhu cầu về nhà ở     

2.3 

Khảo sát thực tế, lập danh mục dự án phát 

triển nhà ở đang triển khai, xác định tiến 

độ, khả năng hoàn thành 

    

2.4 
Khảo sát thực tế, lập danh mục khu vực 

dự kiến phát triển nhà ở trong kỳ kế hoạch 
    

2.5 

Khảo sát thực tế nhà chung cư cần lập kế 

hoạch cải tạo, xây dựng lại (trường hợp có 

tích hợp kế hoạch cải tạo, xây dựng lại 

nhà chung cư) 

    

2.6 
Các nội dung khảo sát thực tế khác có liên 

quan 
    

3 Thu thập bổ sung số liệu, dữ liệu     

4 Tổng hợp, xử lý số liệu, dữ liệu     

5 Xây dựng dự thảo kế hoạch     

5.1 
Nghiên cứu phân tích hiện trạng nhà ở 

trên địa bàn 
    

5.2 
Nghiên cứu đánh giá chung về thực trạng 

nhà ở 
    

5.3 Nghiên cứu xác định nhu cầu và khả năng     
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cung ứng nhà ở trong kỳ kế hoạch 

5.4 
Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu phát 

triển nhà ở 
    

5.5 
Nghiên cứu xác định nhu cầu về nguồn 

vốn để phát triển nhà ở 
    

5.6 
Nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện kế 

hoạch 
    

5.7 

Nghiên cứu xác định thời điểm chấp thuận 

chủ trương đầu tư các dự án, tiến độ thực 

hiện dự án 

    

5.8 

Nghiên cứu đề xuất kế hoạch cải tạo, xây 

dựng lại nhà chung cư (trường hợp có tích 

hợp kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà 

chung cư) 

    

5.9 
Nghiên cứu đề xuất trách nhiệm của các 

cơ quan có liên quan và tổ chức thực hiện 
    

5.10 Các nghiên cứu khác có liên quan     

5.11 
Tổng hợp, hoàn thiện nội dung dự thảo kế 

hoạch 
    

6 
Báo cáo, tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa 

nội dung dự thảo kế hoạch 
    

7 Hoàn thiện sản phẩm     

II Chi phí quản lý của đơn vị tư vấn (Cql) Ccg x Tỷ lệ  

III Chi phí khác (Ck)     

1 Chi phí khác phục vụ khảo sát     

1.1 Chi phí phụ cấp lưu trú     

1.2 Chi phí phòng nghỉ     

1.3 Chi phí đi lại     

1.4 Chi phí khác     

2 Chi phí khác phục vụ báo cáo     

2.1 Chi phí phụ cấp lưu trú     

2.2 Chi phí phòng nghỉ     

2.3 Chi phí đi lại     

2.4 Chi phí khác     

IV Thu thập chịu thuế (TL) (Ccg+Cql)xTỷ lệ  

V Thuế giá trị gia tăng (GTGT) (Ccg+Cql+Ck+TL)xTỷ lệ  

 TỔNG CỘNG C1 (Ccg+Cql+Ck+TL+GTGT  
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B Chi phí quản lý nghiệp vụ (C2)     

I 
Chi phí cho chuyên gia, cán bộ kiêm 

nhiệm (Ccg) 
    

II Chi phí khác (Ck)     

1 Chi phí phụ cấp lưu trú     

2 Chi phí phòng nghỉ     

3 Chi phí đi lại     

4 Chi phí lựa chọn đơn vị tư vấn     

5 Chi phí khác     

III 
Chi phí tổ chức các cuộc họp, hội nghị 

(Chn) 
    

 TỔNG CỘNG C2 Ccg+Ck+Chn  

TỔNG MỨC KINH PHÍ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ 

Ở (C1+C2) 
 

Ghi chú: Trường hợp điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh đã được phê 

duyệt thì căn cứ vào những nội dung điều chỉnh, các công việc phải thực hiện, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định mức kinh phí điều chỉnh kế hoạch phát triển 
nhà ở nhưng không vượt quá 60% kinh phí xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở 

theo dự toán quy định tại Mẫu số 04. 
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Thủ tục 03: Điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh 

1. Trình tự thực hiện: 

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định). 

1.2. Địa điểm thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa (số 35 Đại lộ 

Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). 

1.3. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật Nhà ở, cơ quan 

quản lý nhà ở cấp tỉnh lập tờ trình đề xuất điều chỉnh chương trình phát triển nhà 

ở gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt bao gồm các nội dung: đề 

cương chi tiết, dự toán kinh phí điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở, tiến độ 

và dự kiến đơn vị, cơ quan xây dựng chương trình điều chỉnh; 

- Bước 2: Trong thời hạn tối đa 45 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình 

của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm 

xem xét, phê duyệt đề xuất xây dựng điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở. 

- Bước 3: Căn cứ nội dung phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

trường hợp cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh trực tiếp thực hiện thì phải tổ chức 

triển khai xây dựng điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở theo tiến độ đã 

được phê duyệt; trường hợp thuê đơn vị tư vấn thực hiện thì cơ quan quản lý nhà 

ở cấp tỉnh tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định của pháp luật 

về đấu thầu. 

Trong quá trình xây dựng điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở, Ủy 

ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và 

các cơ quan có liên quan của địa phương có trách nhiệm phối hợp với cơ quan 

quản lý nhà ở cấp tỉnh, đơn vị tư vấn để tổ chức khảo sát; tổng hợp, cung cấp số 

liệu; xây dựng điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở. 

- Bước 4: Sau khi hoàn thành xây dựng dự thảo điều chỉnh chương trình 

phát triển nhà ở, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải gửi văn bản lấy ý kiến của 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan chức năng và tổ chức có liên quan của 

địa phương; 

Trong thời hạn tối đa 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến 
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của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến phải 

gửi văn bản trả lời cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh; 

Thành phần hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm: tờ trình của cơ 

quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, dự thảo điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở, 

báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, dự thảo tờ trình của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua và dự thảo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh 

chương trình phát triển nhà ở; 

Nội dung trình Hội đồng nhân dân thông qua bao gồm: mục tiêu, chỉ tiêu 

phát triển nhà ở; nhu cầu về nguồn vốn để phát triển nhà ở; dự kiến diện tích đất 

để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà ở phục vụ tái định 

cư, nhà ở công vụ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (nếu có) và các giải pháp 

để thực hiện chương trình phát triển nhà ở. 

- Bước 5: Trong thời hạn tối đa 45 ngày, kể từ ngày gửi văn bản góp ý, cơ 

quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm hoàn thiện, chỉnh sửa nội dung dự 

thảo điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở; lập tờ trình gửi Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh xem xét cho ý kiến để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. 

- Bước 6: Sau khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua điều chỉnh 

chương trình phát triển nhà ở, trong thời gian tối đa 15 ngày, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh phải ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh chương trình phát triển 

nhà ở cấp tỉnh và đăng tải chương trình này trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời gửi cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh để đăng 

tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan này và gửi chương trình về Bộ Xây 

dựng để theo dõi việc thực hiện. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến trên Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD Office). 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

3.1. Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh; 

- Dự thảo điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở; 

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức; 
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- Dự thảo tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh thông qua; 

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua điều 

chỉnh chương trình phát triển nhà ở. 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn tối đa 15 ngày, kể từ ngày nhận 

được tờ trình của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, phê duyệt điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh.  

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý nhà ở 

cấp tỉnh. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ở địa 

phương và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

7. Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh 

kèm theo thuyết minh điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh. 

8. Lệ phí: Không quy định. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh được thực hiện 

khi có thay đổi một trong các nội dung quy định tại các điểm c, d, đ hoặc h 

khoản 1 Điều 27 của Luật Nhà ở do điều chỉnh quy hoạch tỉnh hoặc do phê 

duyệt quy hoạch tỉnh trong giai đoạn mới hoặc do thành lập, giải thể, nhập, chia, 

điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

- Thời gian xây dựng, phê duyệt điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở 

tối đa là 12 tháng, kể từ khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 

28 của Luật Nhà ở; 

Trường hợp các địa phương đã phê duyệt chương trình phát triển nhà ở 

mà trong chương trình chưa có chỉ tiêu về phát triển nhà ở cho lực lượng vũ 
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trang nhân dân hoặc đã có chỉ tiêu cho các đối tượng này nhưng Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo 

cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định bổ sung hoặc điều chỉnh các chỉ tiêu 

này trong chương trình phát triển nhà ở; việc bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu 

này chỉ thực hiện một lần trong cả giai đoạn chương trình đã phê duyệt. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

-  Khoản 1 Điều 28 của Luật Nhà ở; 

- Điều 10 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không.  
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Thủ tục 04: Điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh 

1. Trình tự thực hiện: 

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định). 

1.2. Địa điểm thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa (số 35 Đại lộ 

Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). 

1.3. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Sau khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 28 

của Luật Nhà ở, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh lập đề xuất gửi Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh xem xét, phê duyệt bao gồm các nội dung: kế hoạch thực hiện, đề 

cương chi tiết, dự toán kinh phí điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở; trong đó 

nêu rõ sự cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở; 

- Bước 2: Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình 

của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê 

duyệt đề xuất xây dựng điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh. 

- Bước 3: Căn cứ phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trường hợp cơ 

quan quản lý nhà ở cấp tỉnh trực tiếp thực hiện thì phải tổ chức triển khai xây 

dựng điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở theo tiến độ đã được phê duyệt; 

trường hợp thuê đơn vị tư vấn thực hiện thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh tổ 

chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 

Trong quá trình xây dựng điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện và các cơ quan có liên quan của địa phương có trách nhiệm 

phối hợp với cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, đơn vị tư vấn để tổ chức khảo sát; 

tổng hợp, cung cấp số liệu; xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở; trường hợp 

trong kế hoạch có sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện các dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở thì trong nội dung phải nêu cụ thể danh mục dự án có sử dụng vốn, 

số vốn cần bố trí, giai đoạn giải ngân trong kỳ kế hoạch để lấy ý kiến của cơ 

quan kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh. 

- Bước 4: Sau khi hoàn thành xây dựng dự thảo điều chỉnh kế hoạch phát 

triển nhà ở, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải gửi văn bản lấy ý kiến của các 

cơ quan, tổ chức quy định tại điểm c khoản này; 

Trong thời hạn tối đa 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến 

của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, các cơ quan được lấy ý kiến phải gửi văn 

bản trả lời cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh. 

- Bước 5: Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản 
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góp ý, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phối hợp cùng đơn vị tư vấn (nếu có) hoàn 

thiện nội dung dự thảo điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở, lập tờ trình gửi Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt. 

- Bước 6: Trong thời hạn tối đa 15 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình 

của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê 

duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở; 

Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định 

phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải đăng tải công khai kế hoạch phát triển 

nhà ở trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời gửi 

cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh để đăng tải công khai trên trên Cổng thông 

tin điện tử của cơ quan này và gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi việc thực hiện. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến trên Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD Office). 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

3.1. Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh; 

- Dự thảo điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh; 

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức; 

- Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt điều chỉnh 

kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh. 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn tối đa 15 ngày, kể từ ngày nhận 

được tờ trình của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý nhà ở 

cấp tỉnh. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ở địa 

phương và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt của Ủy 

ban nhân dân tỉnh kèm theo thuyết minh điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở 
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cấp tỉnh. 

8. Lệ phí: Không quy định. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Căn cứ xây dựng điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh bao gồm: 

+ Có điều chỉnh nội dung chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh đã 

được phê duyệt; 

+ Có điều chỉnh nội dung liên quan đến nhà ở trong kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội cấp tỉnh đã được quyết định; 

+ Trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 65 của Luật Nhà ở nếu kế hoạch 

cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được xây dựng, phê duyệt chung với kế 

hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh. 

- Thời gian xây dựng, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở cấp 

tỉnh tối đa là 06 tháng, kể từ khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 3 

Điều 28 của Luật Nhà ở. 

Trường hợp trong nội dung kế hoạch phát triển nhà ở điều chỉnh có điều 

chỉnh tăng vốn đầu tư công để phát triển nhà ở thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải 

báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định điều chỉnh vốn theo 

quy định của pháp luật về đầu tư công trước khi điều chỉnh kế hoạch. 

Trường hợp sau khi địa phương đã bổ sung các chỉ tiêu phát triển nhà ở 

cho lực lượng vũ trang vào chương trình phát triển nhà ở nhưng chưa có các chỉ 

tiêu này trong kế hoạch thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có đề nghị Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh xem xét, quyết định bổ sung chỉ tiêu này vào kế hoạch phát triển 

nhà ở; việc điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu này chỉ thực hiện một lần trong cả 

kỳ kế hoạch phát triển nhà ở đã phê duyệt. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

-  Khoản 3 Điều 28 của Luật Nhà ở; 

- Điều 11 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không. 
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Thủ tục 05: Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư 

1. Trình tự thực hiện:  

 1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2. Địa điểm thực hiện: Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 

(gồm: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn). Cụ thể: 

- Sở Xây dựng đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng dân 

dụng; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật khu chức năng; dự án đầu tư xây dựng công nghiệp nhẹ, công 

nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và đường bộ trong đô thị (trừ đường 

quốc lộ qua đô thị); 

- Sở Giao thông vận tải đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông (trừ dự án do Sở Xây dựng thẩm định); 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với dự án, công trình thuộc 

dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

- Sở Công Thương đối với dự án, công trình thuộc thuộc dự án đầu tư xây 

dựng công trình công nghiệp (trừ dự án do Sở Xây dựng thẩm định). 

1.3. Trình tự thực hiện:  

- Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư 

công lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình gửi Sở quản lý 

công trình xây dựng chuyên ngành để thực hiện thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư. 

- Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra sự đầy đủ, 

tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định, thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 

4 Điều 56 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 

Luật Xây dựng số 62/2020/QH14. Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi tiếp 

nhận hồ sơ thẩm định, cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm: 

+ Xem xét, gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định đến người 

đề nghị thẩm định (nếu cần, việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu một 

lần trong quá trình thẩm định). Trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp của các cơ 

quan, tổ chức có liên quan, cơ quan chủ trì thẩm định yêu cầu người trình thẩm 

định bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến; 
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+ Từ chối tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định hoặc trả lại hồ sơ thẩm định 

trong trường hợp: Trình thẩm định không đúng với thẩm quyền của cơ quan chủ 

trì thẩm định hoặc người đề nghị thẩm định không đúng thẩm quyền theo quy 

định tại Điều 12 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ; 

Không thuộc đối tượng phải thẩm định tại cơ quan chủ trì thẩm định theo quy 

định; Hồ sơ trình thẩm định không bảo đảm về tính pháp lý hoặc không hợp lệ 

theo quy định; Đối với các hồ sơ gửi qua đường bưu điện thuộc các trường hợp 

trả lại hồ sơ, cơ quan chủ trì thẩm định phải có văn bản gửi người đề nghị thẩm 

định nêu rõ lý do từ chối thực hiện thẩm định. 

+ Theo yêu cầu riêng của từng dự án, người đề nghị thẩm định phải thực 

hiện các thủ tục, yêu cầu theo quy định của pháp luật có liên quan ở giai đoạn 

chuẩn bị dự án, trình cơ quan chủ trì thẩm định làm cơ sở xem xét, thẩm định, 

gồm: Văn bản thỏa thuận cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, đấu nối giao 

thông, các văn bản thỏa thuận về kết nối hạ tầng khác (nếu có); Văn bản chấp 

thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý độ cao chướng 

ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam (nếu 

có); Kết quả thẩm định đối với dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - 

văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; 

Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy theo quy 

định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Kết quả thực hiện thủ tục về đánh 

giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Kết 

quả thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan chủ 

trì thẩm định, nếu người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ sơ 

thì cơ quan chủ trì thẩm định dừng việc thẩm định, người đề nghị thẩm định 

trình thẩm định lại khi có yêu cầu. 

- Đối với các thủ tục về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường 

được thực hiện theo nguyên tắc đồng thời, không yêu cầu bắt buộc xuất trình các 

văn bản này tại thời điểm trình hồ sơ thẩm định, nhưng phải có kết quả gửi cơ 

quan chủ trì thẩm định trước thời hạn thông báo kết quả thẩm định 05 ngày làm 

việc. 

- Trong quá trình thẩm định, cơ quan chủ trì thẩm định có quyền tạm 

dừng thẩm định (không quá 01 lần) và thông báo kịp thời đến người đề nghị 

thẩm định các lỗi, sai sót về thông tin, số liệu trong nội dung hồ sơ dẫn đến 

không thể đưa ra kết luận thẩm định. Trường hợp các lỗi, sai sót nêu trên không 

thể khắc phục được trong thời hạn 20 ngày (kể từ ngày nhận được yêu cầu của 

cơ quan chủ trì thẩm định) thì cơ quan chủ trì thẩm định dừng việc thẩm định, 

người đề nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu. 
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- Trong quá trình thẩm định, trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì thẩm 

định được yêu cầu người đề nghị thẩm định lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều 

kiện năng lực để thẩm tra các nội dung cần thiết phục vụ thẩm định.  

- Trong thời gian không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ 

quan chủ trì thẩm định ra thông báo kết quả thẩm định. 

+ Kết quả thẩm định phải có đánh giá, kết luận về mức đáp ứng yêu cầu 

đối với từng nội dung thẩm định quy định tại khoản 3, Điều 57, Luật Xây dựng 

số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14, Điều 1, Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14; các yêu cầu đối với người đề nghị thẩm định, người quyết định 

đầu tư. Kết quả thẩm định được đồng thời gửi cơ quan quản lý xây dựng ở địa 

phương để biết và quản lý.  

+ Mẫu văn bản thông báo kết quả thẩm định thực hiện theo quy định tại 

Mẫu số 02a Phụ lục VI Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính 

phủ. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý văn 

bản và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Văn bản thỏa thuận cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, đấu nối giao 

thông, các văn bản thỏa thuận về kết nối hạ tầng khác (nếu có); 

b) Văn bản chấp thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ về 

quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng 

trời tại Việt Nam (nếu có); 

c) Kết quả thẩm định đối với dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch 

sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định của pháp luật về di sản văn 

hóa; 

d) Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy 

theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; 

đ) Kết quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

e) Kết quả thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật có liên 

quan. 

3.2. Số lượng: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày. 



33 

 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án sử dụng 

vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành (gồm: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở quản lý công trình 

xây dựng chuyên ngành (gồm: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công 

Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

- Cơ quan phối hợp : Cơ quan, đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm định. 

 8. Phí, lệ phí (nếu có): Thực hiện theo thông tư số 28/2023/TT-BTC 

ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu văn bản thông báo kết quả thẩm định 

tham khảo theo quy định tại Mẫu số 02a Phụ lục VI Nghị định số 35/2023/NĐ-

CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng. 

- Quyết định số 62/2024/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa ban hành Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước 

ngoài đầu tư công do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định 

đầu tư. 

  Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Có 
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Mẫu số 02a. Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế  
- kỹ thuật đầu tư xây dựng 

 

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 

THẨM ĐỊNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số:…. 
V/v thông báo kết quả thẩm 

định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
đầu tư xây dựng... (tên dự án) 

…., ngày ... tháng .... năm .... 

 

Kính gửi: (Tên đơn vị đề nghị thẩm định). 

 

(Cơ quan/Đơn vị được Người quyết định đầu tư giao thẩm định)  đã nhận văn 

bản số ... ngày ... tháng... năm ... của … đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật đầu tư xây dựng... (tên dự án). 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 
tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và 
Luật số 62/2020/QH14; 

Căn cứ ... (văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng); 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan; 

Sau khi xem xét, (Cơ quan/Đơn vị được Người quyết định đầu tư giao thẩm 

định) thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 
dựng... (tên dự án) như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1. Tên dự án: 

2. Nhóm dự án, loại, cấp, thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính 
thuộc dự án: 

3. Người quyết định đầu tư: 

4. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...): 

5. Địa điểm xây dựng: 

6. Giá trị tổng mức đầu tư xây dựng: 

7. Nguồn vốn đầu tư: 

8. Thời gian thực hiện: 

9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: 

10. Nhà thầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Xay-dung-2014-238644.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-phu-luc-4-danh-muc-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-329011.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-sua-doi-cac-Luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-2018-390511.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Kien-truc-2019-384114.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Xay-dung-sua-doi-2020-so-62-2020-QH14-418229.aspx
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11. Nhà thầu khảo sát xây dựng: 

12. Nhà thầu thẩm tra (nếu có): 

13. Các thông tin khác (nếu có): 

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH 

1. Văn bản pháp lý: 

(Liệt kê các văn bản pháp lý và văn bản khác có liên quan của dự án)  

2. Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra (nếu có): 

3. Hồ sơ năng lực các nhà thầu: 

III. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH 

Ghi tóm tắt về nội dung cơ bản của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 
được gửi kèm theo văn bản yêu cầu thẩm định. 

(Riêng đối với công trình xây dựng có kết cấu dạng nhà thuộc dự án cần thể 
hiện được các nội dung, thông số chủ yếu của công trình gồm diện tích xây 

dựng, mật độ xây dựng, tổng diện tích sàn xây dựng, hệ số sử dụng đất, số tầng 
cao, chiều cao công trình, chỉ giới xây dựng công trình, bố trí công năng công 

trình) 

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng; điều kiện 
năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng. 

2. Sự phù hợp của thiết kế bản vẽ thi công với quy hoạch xây dựng, quy hoạch 

có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy 
hoạch hoặc phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền chấp thuận. 

3. Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quyết định hoặc chấp thuận; với chương trình, kế hoạch thực hiện, các 
yêu cầu khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có). 

4. Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực. 

5. Sự phù hợp của giải pháp thiết kế bản vẽ thi công về bảo đảm an toàn xây 

dựng. 

6. Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp 

luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

7. Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi 
trường. 

8. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng 
(đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công). 

9. Đối với trường hợp yêu cầu phải thực hiện thẩm tra thiết kế theo quy định, cơ 
quan/đơn vị được giao thẩm định kiểm tra kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn về 
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đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và quy định 
của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn trong thiết kế (trường hợp này cơ quan/đơn 

vị được giao thẩm định không thực hiện trực tiếp nội dung quy định tại khoản 5 
và khoản 6 của mục này). 

V. KẾT LUẬN 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng... (tên dự án) đủ điều kiện/chưa đủ 
điều kiện/chỉ đủ điều kiện sau khi hoàn thiện các nội dung yêu cầu để trình tổng 

hợp, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo. 

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện (nếu có). 

Trên đây là thông báo của (Cơ quan/Đơn vị được Người quyết định đầu tư giao 
thẩm định) về kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng... (tên dự án). Đề nghị đơn vị đề nghị thẩm định nghiên cứu thực hiện theo 
quy định. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- ….; 
- …; 
- Lưu:... 

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)  

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Mẫu số 02a sử dụng để tham khảo cho việc thẩm định của Cơ quan/Đơn vị được 

Người quyết định đầu tư giao thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy 
định tại khoản 4, khoản 5 Điều 12 Nghị định này. 
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Thủ tục 06: Điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư 

1. Trình tự thực hiện:  

 1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2. Địa điểm thực hiện: Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 

(gồm: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn). Cụ thể: 

- Sở Xây dựng đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng dân 

dụng; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật khu chức năng; dự án đầu tư xây dựng công nghiệp nhẹ, công 

nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và đường bộ trong đô thị (trừ đường 

quốc lộ qua đô thị); 

- Sở Giao thông vận tải đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông (trừ dự án do Sở Xây dựng thẩm định); 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với dự án, công trình thuộc 

dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

- Sở Công Thương đối với dự án, công trình thuộc thuộc dự án đầu tư xây 

dựng công trình công nghiệp (trừ dự án do Sở Xây dựng thẩm định). 

1.3. Trình tự thực hiện:  

- Đối với trường hợp phải điều chỉnh chủ trương đầu tư: Sau khi có quyết 

định điều chỉnh chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư thực hiện 

quy trình thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật như sau:  

+ Trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư xây dựng vượt quá 

10% mức quy định được lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo 

quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 5 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 

thì phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh. Quy trình 

thẩm định điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 12 Nghị định số 

35/2023/NĐ-CP.  

+ Trường hợp điều chỉnh không làm tăng tổng mức đầu tư hoặc điều 

chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư xây dựng dưới 10% mức quy định được lập Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 

Điều 5 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, việc thẩm định điều chỉnh Báo cáo 
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kinh tế - kỹ thuật thực hiện như đối với thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng. Trong đó hồ sơ điều chỉnh bổ sung thêm lý do điều chỉnh 

và kèm theo hồ sơ trước điều chỉnh, bổ sung để phục vụ đối chiếu theo quy định. 

- Đối với trường hợp không phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, việc điều 

chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được quy định như sau: 

+ Đối với các trường hợp điều chỉnh dự án có thay đổi một trong các nội 

dung về: mục tiêu, quy mô sử dụng đất, quy mô đầu tư xây dựng; chỉ tiêu quy 

hoạch, kiến trúc của dự án tại quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch có tính 

chất kỹ thuật chuyên ngành khác; giải pháp bố trí các công năng chính trong 

công trình dẫn đến yêu cầu phải đánh giá lại về giải pháp thiết kế bảo đảm an 

toàn xây dựng, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, sự tuân thủ quy 

chuẩn kỹ thuật của dự án; quy trình điều chỉnh thực hiện như sau: Chủ đầu tư có 

tờ trình gửi cơ quan chủ trì thẩm định xem xét, trình người quyết định đầu tư 

cho chủ trương điều chỉnh; Cơ quan chủ trì thẩm định xem xét nội dung điều 

chỉnh, trường hợp nội dung điều chỉnh phù hợp, trình người quyết định đầu tư 

cho chủ trương điều chỉnh; Người quyết định đầu tư ban hành văn bản cho chủ 

trương điều chỉnh; Chủ đầu tư tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng, trình cơ quan chủ trì thẩm định xem xét, tổ chức thẩm định; 

Cơ quan chủ trì thẩm định tổ chức thẩm định, trình người quyết định đầu tư phê 

duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (quy trình thẩm định điều chỉnh Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật thực hiện như đối với thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật đầu tư xây dựng); Người quyết định đầu tư ban hành quyết định phê 

duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 

+ Đối với các trường hợp chỉ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và không 

làm thay đổi các nội dung quy định tại điểm a khoản này, quy trình điều chỉnh 

thực hiện như sau: Chủ đầu tư có tờ trình gửi cơ quan chủ trì thẩm định xem xét, 

trình người quyết định đầu tư cho chủ trương điều chỉnh; Cơ quan chủ trì thẩm 

định xem xét nội dung điều chỉnh, trường hợp nội dung điều chỉnh phù hợp, 

trình người quyết định đầu tư cho chủ trương điều chỉnh; Người quyết định đầu 

tư ban hành văn bản cho chủ trương điều chỉnh; Chủ đầu tư tổ chức lập hồ sơ 

điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, tự tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh 

và chịu trách nhiệm đối với nội dung thực hiện.  

Trường hợp khi điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng có thay đổi về địa 

chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu sử dụng cho kết cấu 

chịu lực và biện pháp tổ chức thi công có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của 

công trình: chủ đầu tư có trách nhiệm trình cơ quan chủ trì thẩm định đối với các 
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nội dung điều chỉnh trước khi phê duyệt điều chỉnh. Quy trình thẩm định được 

thực hiện như đối với thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng. Trong đó hồ sơ điều chỉnh bổ sung thêm lý do điều chỉnh và kèm theo hồ 

sơ trước điều chỉnh, bổ sung để phục vụ đối chiếu theo quy định. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý văn 

bản và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Văn bản thỏa thuận cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, đấu nối giao 

thông, các văn bản thỏa thuận về kết nối hạ tầng khác (nếu có); 

b) Văn bản chấp thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ về 

quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng 

trời tại Việt Nam (nếu có); 

c) Kết quả thẩm định đối với dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch 

sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định của pháp luật về di sản văn 

hóa; 

d) Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy 

theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; 

đ) Kết quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

e) Kết quả thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật có liên 

quan. 

3.2. Số lượng: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án sử dụng 

vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công.  

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành (gồm: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở quản lý công trình 

xây dựng chuyên ngành (gồm: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công 

Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 
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- Cơ quan phối hợp : Cơ quan, đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm định. 

 8. Phí, lệ phí (nếu có): Thực hiện theo thông tư số 28/2023/TT-BTC 

ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu văn bản thông báo kết quả thẩm định 

tham khảo theo quy định tại Mẫu số 02a Phụ lục VI Nghị định số 35/2023/NĐ-

CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng. 

- Quyết định số 62/2024/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa ban hành Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước 

ngoài đầu tư công do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định 

đầu tư. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Có 
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Mẫu số 02a. Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế 
 - kỹ thuật đầu tư xây dựng 

 

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 

THẨM ĐỊNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: …. 

V/v thông báo kết quả thẩm 

định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
đầu tư xây dựng... (tên dự án) 

…., ngày ... tháng .... năm .... 

 

Kính gửi: (Tên đơn vị đề nghị thẩm định). 

 

(Cơ quan/Đơn vị được Người quyết định đầu tư giao thẩm định)  đã nhận văn 
bản số ... ngày ... tháng... năm ... của … đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng... (tên dự án). 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và 
Luật số 62/2020/QH14; 

Căn cứ ... (văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng); 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan; 

Sau khi xem xét, (Cơ quan/Đơn vị được Người quyết định đầu tư giao thẩm 
định) thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng... (tên dự án) như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1. Tên dự án: 

2. Nhóm dự án, loại, cấp, thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính 

thuộc dự án: 

3. Người quyết định đầu tư: 

4. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...): 

5. Địa điểm xây dựng: 

6. Giá trị tổng mức đầu tư xây dựng: 

7. Nguồn vốn đầu tư: 

8. Thời gian thực hiện: 

9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: 

10. Nhà thầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Xay-dung-2014-238644.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-phu-luc-4-danh-muc-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-329011.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-sua-doi-cac-Luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-2018-390511.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Kien-truc-2019-384114.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Xay-dung-sua-doi-2020-so-62-2020-QH14-418229.aspx


42 

 

11. Nhà thầu khảo sát xây dựng: 

12. Nhà thầu thẩm tra (nếu có): 

13. Các thông tin khác (nếu có): 

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH 

1. Văn bản pháp lý: 

(Liệt kê các văn bản pháp lý và văn bản khác có liên quan của dự án)  

2. Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra (nếu có): 

3. Hồ sơ năng lực các nhà thầu: 

III. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH 

Ghi tóm tắt về nội dung cơ bản của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 
được gửi kèm theo văn bản yêu cầu thẩm định. 

(Riêng đối với công trình xây dựng có kết cấu dạng nhà thuộc dự án cần thể 
hiện được các nội dung, thông số chủ yếu của công trình gồm diện tích xây 

dựng, mật độ xây dựng, tổng diện tích sàn xây dựng, hệ số sử dụng đất, số tầng 
cao, chiều cao công trình, chỉ giới xây dựng công trình, bố trí công năng công 

trình) 

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng; điều kiện 
năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng. 

2. Sự phù hợp của thiết kế bản vẽ thi công với quy hoạch xây dựng, quy hoạch 

có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy 
hoạch hoặc phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền chấp thuận. 

3. Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quyết định hoặc chấp thuận; với chương trình, kế hoạch thực hiện, các 
yêu cầu khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có). 

4. Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực. 

5. Sự phù hợp của giải pháp thiết kế bản vẽ thi công về bảo đảm an toàn xây 

dựng. 

6. Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp 

luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

7. Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi 
trường. 

8. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng 
(đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công). 

9. Đối với trường hợp yêu cầu phải thực hiện thẩm tra thiết kế theo quy định, cơ 
quan/đơn vị được giao thẩm định kiểm tra kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn về 
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đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và quy định 
của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn trong thiết kế (trường hợp này cơ quan/đơn 

vị được giao thẩm định không thực hiện trực tiếp nội dung quy định tại khoản 5 
và khoản 6 của mục này). 

V. KẾT LUẬN 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng... (tên dự án) đủ điều kiện/chưa đủ 
điều kiện/chỉ đủ điều kiện sau khi hoàn thiện các nội dung yêu cầu để trình tổng 

hợp, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo. 

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện (nếu có). 

Trên đây là thông báo của (Cơ quan/Đơn vị được Người quyết định đầu tư giao 
thẩm định) về kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng... (tên dự án). Đề nghị đơn vị đề nghị thẩm định nghiên cứu thực hiện theo 
quy định. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- ….; 
- …; 
- Lưu:... 

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Mẫu số 02a sử dụng để tham khảo cho việc thẩm định của Cơ quan/Đơn vị được 
Người quyết định đầu tư giao thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy 
định tại khoản 4, khoản 5 Điều 12 Nghị định này. 
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Thủ tục 07: Thẩm định nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2. Địa điểm thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa (Số 36, Đại lộ Lê Lợi, 

phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).    

1.3. Trình tự thực hiện: 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ 

chức lập nhiệm vụ thiết kế đô thị trình Sở Xây dựng thẩm định và trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Sở Xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Căn cứ vào ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan, nội dung nhiệm vụ thiết kế 

đô thị riêng, Sở Xây dựng có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan 

được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ chức lập quy hoạch để hoàn chỉnh nhiệm vụ 

thiết kế đô thị riêng. Sau khi nhận được hồ sơ nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng 

hoàn chỉnh, Sở Xây dựng báo cáo nội dung thẩm định trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, quyết định. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office). 

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

 3.1. Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng. 

- Thuyết minh nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng. 

- Thành phần bản vẽ nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng gồm: 

+ Sơ đồ vị trí khu vực thiết kế đô thị trích từ quy hoạch chi tiết hoặc quy 

hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung đô thị; 

+ Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập thiết kế đô thị riêng. 

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng. 

- Ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ thiết 

kế đô thị riêng. 

- Các văn bản pháp lý có liên quan. 
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3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

4. Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định nhiệm vụ không quá 20 

ngày, thời gian phê duyệt nhiệm vụ không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện, cơ quan 

được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ chức lập quy hoạch. 

 6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định3: Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây 

dựng. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính4: Sở Xây dựng 

 - Cơ quan phối hợp: Đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Sở 

Xây dựng, Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

8. Phí, lệ phí: Chi phí thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch được xác định bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch5 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

-  Luật Quy hoạch đô thị 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị; 

 - Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về bổ sung sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-

BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị. 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không. 

                                        
3 Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. 
4 Theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan 

đến quy hoạch. 
5 Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 
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Thủ tục 08: Thẩm định đồ án thiết kế đô thị riêng thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của UBND cấp tỉnh 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2. Địa điểm thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa (Số 36, Đại lộ Lê Lợi, 

phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).    

1.3. Trình tự thực hiện: 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ 

chức lập đồ án thiết kế đô thị riêng trình Sở Xây dựng thẩm định và trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Sở Xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên 

quan. Căn cứ vào ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan, nội dung đồ án thiết 

kế đô thị riêng, có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan được Ủy 

ban nhân dân tỉnh giao tổ chức lập quy hoạch để hoàn chỉnh đồ án thiết kế đô 

thị riêng. Sau khi nhận được hồ sơ đồ án thiết kế đô thị riêng hoàn chỉnh, Sở 

Xây dựng báo cáo nội dung thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office).  

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ6: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án thiết kế đô thị riêng. 

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng. 

- Thuyết minh đồ án thiết kế đô thị riêng 

- Thành phần bản vẽ đồ án thiết kế đô thị riêng gồm: 

+ Sơ đồ vị trí, mối liên hệ khu vực thiết kế với đô thị (trong đó xác định 

vị trí ranh giới khu vực thiết kế và giới hạn các vùng ảnh hưởng đến kiến trúc 

cảnh quan khu vực). 

+ Các bản vẽ mặt bằng hiện trạng (có phân tích đánh giá) thể hiện theo tỷ 

lệ 1/500 - 1/200 dựa trên cơ sở bản đồ địa hình có tỷ lệ tương ứng. 

                                        
6 Theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn về 

nội dung Thiết kế đô thị. 
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+ Các bản vẽ chi tiết (mặt bằng tổng thể, mặt đứng, phối cảnh minh hoạ) 

tỷ lệ 1/500 - 1/200. Trong trường hợp cần làm rõ kiến trúc một số công trình 

tiêu biểu, đặc trưng, điểm nhấn tại những khu vực cụ thể thì tỷ lệ bản vẽ 1/200 - 

1/100. 

+ Bản vẽ quy định về kỹ thuật hạ tầng (mặt cắt cốt đường, cốt xây dựng 

nền đường, cốt xây dựng vỉa hè, các trang thiết bị đường phố và các công trình 

tiện ích khác trong đô thị) thể hiện tỷ lệ 1/500. 

-  Phần mô hình: Mô hình thực hiện với tỷ lệ 1/500, vật liệu làm mô hình phù 

hợp ý tưởng Thiết kế đô thị. Trường hợp cần thiết phải làm rõ những khu vực có 

công trình, điểm nhấn, ý tưởng chính của đồ án thì mô hình thực hiện với tỷ lệ 

1/200. 

- Quy định quản lý theo đồ án thiết kế đô thị riêng. 

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án thiết kế đô thị riêng.  

- Đĩa CD lưu toàn bộ hồ sơ đồ án thiết kế đô thị riêng. 

- Ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về đồ án thiết kế đô 

thị riêng. 

- Hồ sơ về điều kiện năng lực của đơn vị tư vấn lập thiết kế đô thị riêng. 

- Các văn bản pháp lý có liên quan 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

4. Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định đồ án không quá 25 ngày, 

thời gian phê duyệt đồ án không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện, cơ quan 

được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ chức lập đồ án thiết kế đô thị riêng. 

 6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định7: Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây 

dựng. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính8: Sở Xây dựng. 

 - Cơ quan phối hợp: Đơn vị có liên quan. 

                                        
7 Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. 
8 Theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan 

đến quy hoạch. 
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7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Sở 

Xây dựng, Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

8. Phí, lệ phí: Xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy 

hoạch9. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

-  Luật Quy hoạch đô thị 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị; 

 - Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về bổ sung sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-

BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị. 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không. 

 

  

                                        
9 Quy định tại Bảng số 11 Phụ lục số 1 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  
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Thủ tục 09: Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập, nhiệm vụ lập điều 

chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

UBND cấp tỉnh. 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2. Địa điểm thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa (Số 36, Đại lộ Lê Lợi, 

phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).    

1.3. Trình tự thực hiện: 

- Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm trình thẩm định, trình phê duyệt 

nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện10. 

- Trong quá trình thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch 

xây dựng vùng huyện, Sở Xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của 

các cơ quan quản lý chuyên ngành cùng cấp, các hội chuyên ngành và của các 

chuyên gia có liên quan11. 

- Kết quả thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng 

vùng huyện sẽ được Sở Xây dựng gửi bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân huyện 

để làm cơ sở hoàn chỉnh nội dung nhiệm vụ trước khi trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng 

huyện12. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office).  

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ13: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt; 

- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ bao gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ; 

                                        
10 Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
11 Theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
12 Theo quy định tại khoản 9 Điều 28 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
13 Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
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- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ; 

- Các văn bản pháp lý có liên quan; 

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư 

về nội dung nhiệm vụ quy hoạch. 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết14: Thời gian thẩm định nhiệm vụ quy hoạch 

không quá 20 ngày, thời gian phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch không quá 15 ngày 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính15: Ủy ban nhân dân huyện. 

 6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định16: Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây 

dựng. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính17: Sở Xây dựng. 

 - Cơ quan phối hợp: Đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Sở 

Xây dựng, Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

8. Phí, lệ phí: Chi phí thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch được xác định bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch18. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng năm 2014;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch năm 2018; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  

                                        
14 Theo quy định tại khoản 8 Điều 2 của Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019, có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2019. 
15 Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Xây dựng năm 2014. 
16 Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 34 Luật Xây dựng năm 2014. 
17 Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Xây dựng năm 2014. 
18 Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  
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- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 

huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không. 
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Thủ tục 10: Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch 

xây dựng vùng huyện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2 Địa điểm thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa (Số 36, Đại lộ Lê Lợi, 

phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).    

1.3 Trình tự thực hiện:  

- Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm trình thẩm định, trình phê duyệt 

đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện19; Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm 

trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định trước khi được Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, phê duyệt20. 

- Trong quá trình thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng 

vùng huyện, Sở Xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ 

quan quản lý chuyên ngành cùng cấp, các hội chuyên ngành và của các chuyên 

gia có liên quan21; 

- Kết quả thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng 

huyện sẽ được Sở Xây dựng gửi bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân huyện để 

làm cơ sở hoàn chỉnh nội dung đồ án trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng 

huyện22. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ23: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án;  

                                        
19 Theo quy định tại điẻm b khoản 1 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
20 Theo quy định tại khoản 9 Điều 28 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
21 Theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
22 Theo quy định tại khoản 9 Điều 28 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
23 Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
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- Thuyết minh tổng hợp bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ;  

- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt;  

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án;  

- Bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan;  

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư 

về nội dung đồ án quy hoạch; 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết24: thời gian thẩm định đồ án quy hoạch không quá 

25 ngày, thời gian phê duyệt đồ án quy hoạch không quá 20 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính25: Ủy ban nhân dân huyện. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định26: Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây 

dựng. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính27: Sở Xây dựng. 

 - Cơ quan phối hợp: Đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Sở 

Xây dựng, Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

8. Phí, lệ phí: Xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy 

hoạch28. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng năm 2014;  

                                        
24 Theo quy định tại khoản 8 Điều 2 của Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019, có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2019. 
25 Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Xây dựng năm 2014. 
26 Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 34 Luật Xây dựng năm 2014. 
27 Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Xây dựng năm 2014. 
28 Quy định tại Bảng số 11 Phụ lục số 1 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch năm 2018; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 

huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không. 



55 

 

Thủ tục 11: Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập, nhiệm vụ lập điều 

chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu chức năng thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của UBND cấp tỉnh 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2 Địa điểm thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa (Số 36, Đại lộ Lê Lợi, 

phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).    

1.3 Trình tự thực hiện:  

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cơ quan 

được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ chức lập quy hoạch có trách nhiệm trình 

thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu chức 

năng29. 

- Trong quá trình thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch 

chung xây dựng khu chức năng, Sở Xây dựng  có trách nhiệm lấy ý kiến bằng 

văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành cùng cấp, các hội chuyên ngành 

và của các chuyên gia có liên quan30; Kết quả thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ 

điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu chức năng sẽ được Sở Xây dựng gửi 

bằng văn bản đến Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, 

cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ chức lập quy hoạch để làm cơ sở 

hoàn chỉnh nội dung nhiệm vụ trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng 

khu chức năng31.  

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office).  

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ32: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt;  

                                        
29 Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
30 Theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
31 Theo quy định tại khoản 9 Điều 28 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
32 Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
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- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ bao gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ;  

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan;  

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư 

về nội dung nhiệm vụ quy hoạch. 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết33: thời gian thẩm định nhiệm vụ quy hoạch không 

quá 20 ngày, thời gian phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch không quá 15 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính34: Ban Quản lý Khu kinh tế 

Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ 

chức lập quy hoạch. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định35: Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây 

dựng. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính36: Sở Xây dựng. 

 - Cơ quan phối hợp: Đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Sở 

Xây dựng, Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

8. Phí, lệ phí: Chi phí thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch được xác định bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch37. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng năm 2014;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch năm 2018; 

                                        
33 Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định s ố 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ. 
34 Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Xây dựng năm 2014. 
35 Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 34 Luật Xây dựng năm 2014. 
36 Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Xây dựng năm 2014. 
37 Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 

huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không. 
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Thủ tục 12: Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chung xây dựng Khu chức năng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND 

cấp tỉnh 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2 Địa điểm thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa (Số 36, Đại lộ Lê Lợi, 

phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).    

1.3 Trình tự thực hiện:  

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cơ quan 

được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ chức lập quy hoạch có trách nhiệm trình 

thẩm định, trình phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng38. 

- Trong quá trình thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây 

dựng khu chức năng , Sở Xây dựng  có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của 

các cơ quan quản lý chuyên ngành cùng cấp, các hội chuyên ngành và của các 

chuyên gia có liên quan39; Kết quả thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chung xây dựng khu chức năng sẽ được Sở Xây dựng gửi bằng văn bản đến Ban 

Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cơ quan được Ủy ban 

nhân dân tỉnh giao tổ chức lập quy hoạch để làm cơ sở hoàn chỉnh nội dung đồ 

án trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng khu 

chức năng40; Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

quyết định trước khi phê duyệt41. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm lấy ý 

kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt đối với các 

đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng42. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office). 

                                        
38 Theo quy định tại điẻm b khoản 1 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
39 Theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
40 Theo quy định tại khoản 9 Điều 28 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
41 Theo quy định tại khoản 9 Điều 28 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
42 Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
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3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ43: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án;  

- Thuyết minh tổng hợp bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ;  

- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt;  

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án;  

- Bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan;  

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư 

về nội dung đồ án quy hoạch; 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết44: Thời gian thẩm định đồ án quy hoạch không 

quá 25 ngày, thời gian phê duyệt đồ án quy hoạch không quá 15 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính45: Ban Quản lý Khu kinh tế 

Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ 

chức lập quy hoạch. 

 6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định46: Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây 

dựng. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính47: Sở Xây dựng. 

 - Cơ quan phối hợp: Đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Sở 

Xây dựng, Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

8. Phí, lệ phí: Xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy 

hoạch48. 

                                        
43 Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
44 Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ. 
45 Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Xây dựng năm 2014. 
46 Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 34 Luật Xây dựng năm 2014. 
47 Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Xây dựng năm 2014. 
48 Quy định tại Bảng số 11 Phụ lục số 1 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây  dựng và quy hoạch đô thị.  
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9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng năm 2014;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch năm 2018; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 

huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không. 
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Thủ tục 13: Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập, nhiệm vụ lập điều 

chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu chức năng thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của UBND cấp tỉnh. 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2 Địa điểm thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa (Số 36, Đại lộ Lê Lợi, 

phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).    

1.3 Trình tự thực hiện:  

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cơ quan 

được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ chức lập quy hoạch có trách nhiệm trình 

thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng khu chức 

năng49. 

- Trong quá trình thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch 

phân khu xây dựng khu chức năng, Sở Xây dựng  có trách nhiệm lấy ý kiến 

bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành cùng cấp, các hội chuyên 

ngành và của các chuyên gia có liên quan50; Kết quả thẩm định nhiệm vụ, nhiệm 

vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng sẽ được Sở Xây 

dựng gửi bằng văn bản đến Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công 

nghiệp, cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ chức lập quy hoạch để làm 

cơ sở hoàn chỉnh nội dung nhiệm vụ trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng 

khu chức năng51. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office).  

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ52: 

                                        
49 Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
50 Theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
51 Theo quy định tại khoản 9 Điều 28 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
52 Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
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- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt;  

- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ bao gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ;  

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan;  

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư 

về nội dung nhiệm vụ quy hoạch. 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết53: thời gian thẩm định nhiệm vụ quy hoạch không 

quá 15 ngày, thời gian phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch không quá 10 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính54: Ban Quản lý Khu kinh tế 

Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ 

chức lập quy hoạch. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định55: Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây 

dựng. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính56: Sở Xây dựng. 

 - Cơ quan phối hợp: Đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Sở 

Xây dựng, Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

8. Phí, lệ phí: Chi phí thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch được xác định bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch57. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng năm 2014;  

                                        
53 Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ. 
54 Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Xây dựng năm 2014. 
55 Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 34 Luật Xây dựng năm 2014. 
56 Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Xây dựng năm 2014. 
57 Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch năm 2018; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 

huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không. 
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Thủ tục 14: Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch 

phân khu xây dựng Khu chức năng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND 

cấp tỉnh 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2 Địa điểm thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa (Số 36, Đại lộ Lê Lợi, 

phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).    

1.3 Trình tự thực hiện:  

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cơ quan 

được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ chức lập quy hoạch có trách nhiệm trình 

thẩm định, trình phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng58. 

- Trong quá trình thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu 

xây dựng khu chức năng , Sở Xây dựng  có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản 

của các cơ quan quản lý chuyên ngành cùng cấp, các hội chuyên ngành và của 

các chuyên gia có liên quan59; Kết quả thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy 

hoạch phân khu xây dựng khu chức năng sẽ được Sở Xây dựng gửi bằng văn 

bản đến Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cơ quan 

được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ chức lập quy hoạch để làm cơ sở hoàn chỉnh 

nội dung đồ án trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu 

chức năng60; Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

quyết định trước khi phê duyệt61. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm lấy ý 

kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt đối với các 

đồ án đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng có quy mô trên 200 

ha62. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office). 

                                        
58 Theo quy định tại điẻm b khoản 1 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
59 Theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
60 Theo quy định tại khoản 9 Điều 28 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ s ung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
61 Theo quy định tại khoản 9 Điều 28 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
62 Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
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3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ63: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án;  

- Thuyết minh tổng hợp bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ;  

- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt;  

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án;  

- Bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan;  

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư 

về nội dung đồ án quy hoạch; 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết64: thời gian thẩm định đồ án quy hoạch không quá 

25 ngày, thời gian phê duyệt đồ án quy hoạch không quá 15 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính65: Ban Quản lý Khu kinh tế 

Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ 

chức lập quy hoạch. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định66: Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây 

dựng. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính67: Sở Xây dựng. 

 - Cơ quan phối hợp: Đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Sở 

Xây dựng, Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

8. Phí, lệ phí: Xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy 

hoạch68. 

                                        
63 Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
64 Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ. 
65 Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Xây dựng năm 2014. 
66 Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 34 Luật Xây dựng năm 2014. 
67 Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Xây dựng năm 2014. 
68 Quy định tại Bảng số 11 Phụ lục số 1 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  
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9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng năm 2014;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch năm 2018; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 

huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không. 
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Thủ tục 15: Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập, nhiệm vụ lập điều 

chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu chức năng thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của UBND cấp tỉnh 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2 Địa điểm thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa (Số 36, Đại lộ Lê Lợi, 

phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).    

1.3 Trình tự thực hiện: 

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cơ quan 

được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ chức lập quy hoạch có trách nhiệm trình 

thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức 

năng69. 

- Trong quá trình thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết xây dựng khu chức năng, Sở Xây dựng  có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn 

bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành cùng cấp, các hội chuyên ngành và 

của các chuyên gia có liên quan70. 

- Kết quả thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 

dựng khu chức năng sẽ được Sở Xây dựng gửi bằng văn bản đến Ban Quản lý 

Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cơ quan được Ủy ban nhân dân 

tỉnh giao tổ chức lập quy hoạch để làm cơ sở hoàn chỉnh nội dung nhiệm vụ 

trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 

khu chức năng71. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office).  

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ72: 

                                        
69 Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
70 Theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
71 Theo quy định tại khoản 9 Điều 28 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
72 Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
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- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt;  

- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ bao gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ;  

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan;  

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư 

về nội dung nhiệm vụ quy hoạch. 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết73: thời gian thẩm định nhiệm vụ quy hoạch không 

quá 15 ngày, thời gian phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch không quá 10 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính74: Ban Quản lý Khu kinh tế 

Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND cấp huyện. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định75: Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây 

dựng. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính76: Sở Xây dựng. 

- Cơ quan phối hợp: Đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Sở 

Xây dựng, Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

8. Phí, lệ phí: Chi phí thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch được xác định bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch77. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng năm 2014;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch năm 2018; 

                                        
73 Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ. 
74 Theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 24 Luật Xây dựng năm 2014,  
75 Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 34 Luật Xây dựng năm 2014. 
76 Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Xây dựng năm 2014. 
77 Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 

huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không. 
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Thủ tục 16: Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết xây dựng Khu chức năng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND 

cấp tỉnh 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2 Địa điểm thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa (Số 36, Đại lộ Lê Lợi, 

phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).    

1.3 Trình tự thực hiện:  

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cơ quan 

được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ chức lập quy hoạch có trách nhiệm trình 

thẩm định, trình phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng78. 

- Trong quá trình thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 

dựng khu chức năng, Sở Xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của 

các cơ quan quản lý chuyên ngành cùng cấp, các hội chuyên ngành và của các 

chuyên gia có liên quan79; Kết quả thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết xây dựng khu chức năng sẽ được Sở Xây dựng gửi bằng văn bản đến 

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cơ quan được Ủy 

ban nhân dân tỉnh giao tổ chức lập quy hoạch để làm cơ sở hoàn chỉnh nội dung 

đồ án trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu 

chức năng80. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ81: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án;  

- Thuyết minh tổng hợp bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ;  

                                        
78 Theo quy định tại điẻm b khoản 1 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
79 Theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
80 Theo quy định tại khoản 9 Điều 28 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
81 Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
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- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt;  

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án;  

- Bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan;  

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư 

về nội dung đồ án quy hoạch; 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết82: thời gian thẩm định đồ án quy hoạch không quá 

25 ngày, thời gian phê duyệt đồ án quy hoạch không quá 15 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính83: Ban Quản lý Khu kinh tế 

Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ 

chức lập quy hoạch. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định84: Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây 

dựng. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính85: Sở Xây dựng. 

 - Cơ quan phối hợp: Đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Sở 

Xây dựng, Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

8. Phí, lệ phí: Xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy 

hoạch86. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng năm 2014;  

                                        
82 Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ. 
83 Theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 24 Luật Xây dựng năm 2014. 
84 Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 34 Luật Xây dựng năm 2014. 
85 Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Xây dựng năm 2014. 
86 Quy định tại Bảng số 11 Phụ lục số 1 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch năm 2018; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 

huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không. 
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Thủ tục 17: Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh 

quy hoạch chung đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định). 

1.2 Địa điểm thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa (Số 36, Đại lộ Lê Lợi, 

phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).    

1.3 Trình tự thực hiện87:  

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ 

chức lập quy hoạch trình Sở Xây dựng thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị. 

- Sở Xây dựng thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm 

vụ quy hoạch chung đô thị; Trong quá trình thẩm định, Sở Xây dựng có trách 

nhiệm lấy ý kiến và căn cứ vào ý kiến các cơ quan có liên quan, nội dung nhiệm 

vụ quy hoạch, có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan được Ủy ban 

nhân dân tỉnh giao tổ chức lập quy hoạch để hoàn chỉnh nhiệm vụ quy hoạch 

chung đô thị.  

- Sau khi nhận được hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch đô thị hoàn chỉnh, Sở Xây 

dựng báo cáo nội dung thẩm định với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ88: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt;  

- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ; 

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ;  

- Bản vẽ in màu thu nhỏ;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan. 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

                                        
87 Theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 
88 Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về 

lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 
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4. Thời hạn giải quyết89: thời gian thẩm định nhiệm vụ không quá 20 

ngày, thời gian phê duyệt nhiệm vụ không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính90: UBND cấp huyện. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định91: Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây 

dựng. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính92: Sở Xây dựng. 

- Cơ quan phối hợp: Đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Sở 

Xây dựng, Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

8. Phí, lệ phí: Chi phí thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch được xác định bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch93. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch năm 2018; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;  

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 

                                        
89 Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ. 
90 Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. 
91 Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. 
92 Theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
93 Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  
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huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không. 
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Thủ tục 18: Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chung đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2 Địa điểm thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa (Số 36, Đại lộ Lê Lợi, 

phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).    

1.3 Trình tự thực hiện94:  

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, , cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao 

tổ chức lập quy hoạch trình Sở Xây dựng thẩm định và trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị. (Ủy ban nhân dân thành phố, thị 

xã, thị trấn có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về quy hoạch 

chung thành phố, thị xã, thị trấn trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

quy hoạch này. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm phối hợp 

với Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, thị trấn trong việc báo cáo Hội đồng 

nhân dân cùng cấp về quy hoạch chung đô thị của thành phố, thị xã, thị trấn.)95 

- Sở Xây dựng thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án 

quy hoạch chung đô thị; Trong quá trình thẩm định, Sở Xây dựng có trách 

nhiệm lấy ý kiến và căn cứ vào ý kiến các cơ quan có liên quan, Hội đồng thẩm 

định, nội dung đồ án quy hoạch, có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ 

quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ chức lập quy hoạch để hoàn chỉnh đồ 

án quy hoạch chung đô thị.  

- Sau khi nhận được hồ sơ đồ án quy hoạch chung đô thị hoàn chỉnh, Sở 

Xây dựng báo cáo nội dung thẩm định với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định. Đối với đồ án quy hoạch chung đô thị từ loại IV trở lên và đô thị mới, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng 

bằng văn bản trước khi phê duyệt96. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

                                        
94 Theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 
95 Theo quy định tại khoản 5 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. 
96 Theo quy định tại khoản 7 Điều 29 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
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3.1. Thành phần hồ sơ97: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án;  

- Thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ;  

- Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị;  

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án;  

- Các phụ lục tính toán kèm theo;  

- Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ theo quy định;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan. 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết98: thời gian thẩm định đồ ánkhông quá 25 ngày, 

thời gian phê duyệt đồ án không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính99: UBND cấp huyện, cơ 

quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ chức lập quy hoạch. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định100: Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây 

dựng. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính101: Sở Xây dựng. 

 - Cơ quan phối hợp: Đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Sở 

Xây dựng, Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

8. Phí, lệ phí: Xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy 

hoạch102. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

                                        
97 Theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về 

lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị . 
98 Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ. 
99 Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. 
100 Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. 
101 Theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
102 Quy định tại Bảng số 11 Phụ lục số 1 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  
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11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch năm 2018; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;  

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 

huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không. 
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Thủ tục 19: Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh 

quy hoạch phân khu đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2. Địa điểm thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa (Số 36, Đại lộ Lê Lợi, 

phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).    

1.3. Trình tự thực hiện103:  

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ 

chức lập quy hoạch trình Sở Xây dựng thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. 

- Sở Xây dựng thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm 

vụ nhiệm vụ quy hoạch; Trong quá trình thẩm định, Sở Xây dựng có trách 

nhiệm lấy ý kiến và căn cứ vào ý kiến các cơ quan có liên quan, nội dung nhiệm 

vụ quy hoạch, có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan được Ủy ban 

nhân dân tỉnh giao tổ chức lập quy hoạch để hoàn chỉnh nhiệm vụ quy hoạch.  

- Sau khi nhận được hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch hoàn chỉnh, Sở Xây dựng 

báo cáo nội dung thẩm định với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ104: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt;  

- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ; 

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ;  

- Bản vẽ in màu thu nhỏ;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan. 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

                                        
103 Theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 
104 Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 
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4. Thời hạn giải quyết105: Thời gian thẩm định nhiệm vụ không quá 20 

ngày, thời gian phê duyệt nhiệm vụ không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính106: UBND thành phố, thị xã, 

cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ chức lập quy hoạch. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định107: Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây 

dựng. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính108: Sở Xây dựng. 

 - Cơ quan phối hợp: Đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Sở 

Xây dựng, Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

8. Phí, lệ phí: Chi phí thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch được xác định bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch109. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch năm 2018; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;  

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 

                                        
105 Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ. 
106 Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. 
107 Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. 
108 Theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
109 Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 
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huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không. 
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Thủ tục 20: Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch 

phân khu đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh 

1. Trình tự thực hiện:  

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định). 

1.2 Địa điểm thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa (Số 36, Đại lộ Lê Lợi, 

phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).    

1.3. Trình tự thực hiện110:  

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ 

chức lập quy hoạch trình Sở Xây dựng thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt đồ án quy hoạch. 

- Sở Xây dựng thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án 

quy hoạch; Trong quá trình thẩm định, Sở Xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến 

và căn cứ vào ý kiến các cơ quan có liên quan, Hội đồng thẩm định, nội dung đồ 

án quy hoạch, có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan được Ủy ban 

nhân dân tỉnh giao tổ chức lập quy hoạch để hoàn chỉnh đồ án quy hoạch.  

- Sau khi nhận được hồ sơ đồ án quy hoạch hoàn chỉnh, Sở Xây dựng báo 

cáo nội dung thẩm định với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ111: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án;  

- Thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ;  

- Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị;  

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án;  

- Các phụ lục tính toán kèm theo;  

- Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ theo quy định;  

                                        
110 Theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 
111 Theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 
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- Các văn bản pháp lý có liên quan. 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết112: Thời gian thẩm định đồ ánkhông quá 25 ngày, 

thời gian phê duyệt đồ án không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính113: UBND thành phố, thị xã, 

cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ chức lập quy hoạch 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định114: Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây 

dựng. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính115: Sở Xây dựng. 

 - Cơ quan phối hợp: Đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Sở 

Xây dựng, Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

8. Phí, lệ phí: Xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy 

hoạch116. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch năm 2018; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;  

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

                                        
112 Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ. 
113 Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. 
114 Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. 
115 Theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
116 Quy định tại Bảng số 11 Phụ lục số 1 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  
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thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 

huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không. 
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Thủ tục 21: Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2. Địa điểm thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa (Số 36, Đại lộ Lê Lợi, 

phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).    

1.3. Trình tự thực hiện117:  

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ 

chức lập quy hoạch trình Sở Xây dựng thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. 

- Sở Xây dựng thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm 

vụ nhiệm vụ quy hoạch thị; Trong quá trình thẩm định, Sở Xây dựng có trách 

nhiệm lấy ý kiến và căn cứ vào ý kiến các cơ quan có liên quan, nội dung nhiệm 

vụ quy hoạch, có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan được Ủy ban 

nhân dân tỉnh giao tổ chức lập quy hoạch để hoàn chỉnh nhiệm vụ quy hoạch.  

- Sau khi nhận được hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch hoàn chỉnh, Sở Xây dựng 

báo cáo nội dung thẩm định với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ118: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt;  

- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ; 

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ;  

- Bản vẽ in màu thu nhỏ;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan. 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

                                        
117 Theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 
118 Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 
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4. Thời hạn giải quyết119: Thời gian thẩm định nhiệm vụ không quá 20 

ngày, thời gian phê duyệt nhiệm vụ không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính120: UBND cấp huyện, cơ 

quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ chức lập quy hoạch. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định121: Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây 

dựng. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính122: Sở Xây dựng. 

 - Cơ quan phối hợp: Đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Sở 

Xây dựng, Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

8. Phí, lệ phí: Chi phí thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch được xác định bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch123. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch năm 2018; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;  

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 

                                        
119 Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ. 
120 Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. 
121 Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. 
122 Theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
123 Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  
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huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không. 
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Thủ tục 22: Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2 Địa điểm thực hiện: Sở Xây dựng Thanh Hóa (Số 36, Đại lộ Lê Lợi, 

phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).    

1. . Trình tự thực hiện124:  

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ 

chức lập quy hoạch trình Sở Xây dựng thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt đồ án quy hoạch. 

- Sở Xây dựng thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án 

quy hoạch; Trong quá trình thẩm định, Sở Xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến 

và căn cứ vào ý kiến các cơ quan có liên quan, Hội đồng thẩm định, nội dung đồ 

án quy hoạch, có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan được Ủy ban 

nhân dân tỉnh giao tổ chức lập quy hoạch để hoàn chỉnh đồ án quy hoạch.  

- Sau khi nhận được hồ sơ đồ án quy hoạch hoàn chỉnh, Sở Xây dựng báo 

cáo nội dung thẩm định với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ125: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án;  

- Thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ;  

- Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị;  

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án;  

- Các phụ lục tính toán kèm theo;  

- Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ theo quy định;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan. 

                                        
124 Theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 
125 Theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 
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3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết126: thời gian thẩm định đồ án không quá 25 ngày, 

thời gian phê duyệt đồ án không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính127: UBND cấp huyện, cơ 

quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ chức lập quy hoạch. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định128: Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây 

dựng. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính129: Sở Xây dựng. 

 - Cơ quan phối hợp: Đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Sở 

Xây dựng, Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

8. Phí, lệ phí: Xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy 

hoạch130. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch năm 2018; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;  

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

                                        
126 Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ. 
127 Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. 
128 Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. 
129 Theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
130 Quy định tại Bảng số 11 Phụ lục số 1 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  
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- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 

huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không. 
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Thủ tục 23: Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh 

quy hoạch phân khu đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân 

dân thị xã, thành phố 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2. Địa điểm thực hiện: Ủy ban nhân dân các thị xã, thành phố. 

1.3. Trình tự thực hiện131:  

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch132 trình Phòng Quản lý đô thị133 thẩm 

định và trình Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. 

- Phòng Quản lý đô thị thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thị xã, thành 

phố phê duyệt nhiệm vụ nhiệm vụ quy hoạch; Trong quá trình thẩm định, Phòng 

Quản lý đô thị có trách nhiệm lấy ý kiến và căn cứ vào ý kiến các cơ quan có 

liên quan, nội dung nhiệm vụ quy hoạch, có văn bản gửi Cơ quan tổ chức lập 

quy hoạch để hoàn chỉnh nhiệm vụ quy hoạch.  

- Sau khi nhận được hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch hoàn chỉnh, Phòng Quản 

lý đô thị báo cáo nội dung thẩm định với Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố xem 

xét, quyết định. Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, phê duyệt nhiệm vụ quy 

hoạch, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng134. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ135: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt;  

- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ; 

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ;  

- Bản vẽ in màu thu nhỏ;  

                                        
131 Theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 
132 Cơ quan được Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố giao tổ chức lập quy hoạch.  
133 Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố. 
134 Theo quy định tại khoản 7 Điều 29 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
135 Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 
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- Các văn bản pháp lý có liên quan. 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết136: thời gian thẩm định nhiệm vụ không quá 20 

ngày, thời gian phê duyệt nhiệm vụ không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính137: Cơ quan được Ủy ban 

nhân dân thị xã, thành phố giao tổ chức lập quy hoạch. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định138: Ủy ban nhân dân thị xã, thành 

phố; Phòng Quản lý đô thị. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính139: Phòng Quản lý đô thị. 

- Cơ quan phối hợp: Đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Phòng 

Quản lý đô thị, Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố. 

8. Phí, lệ phí: Chi phí thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch được xác định bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch140. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch năm 2018; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;  

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

                                        
136 Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ. 
137 Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. 
138 Theo quy định tại khoản 7 Điều 29 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
139 Theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
140 Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  
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thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 

huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không. 
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Thủ tục 24: Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch 

phân khu đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thị xã, 

thành phố 

1. Trình tự thực hiện:  

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2 Địa điểm thực hiện: Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố.    

1.3. Trình tự thực hiện141:  

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch142 trình Phòng Quản lý đô thị143 thẩm 

định và trình Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố phê duyệt đồ án quy hoạch. 

- Phòng Quản lý đô thị thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thị xã, thành 

phố phê duyệt đồ án quy hoạch; Trong quá trình thẩm định, Phòng Quản lý đô 

thị có trách nhiệm lấy ý kiến và căn cứ vào ý kiến các cơ quan có liên quan, Hội 

đồng thẩm định, nội dung đồ án quy hoạch, có văn bản gửi Cơ quan tổ chức lập 

quy hoạch để hoàn chỉnh đồ án quy hoạch.  

- Sau khi nhận được hồ sơ đồ án quy hoạch hoàn chỉnh, Phòng Quản lý đô 

thị báo cáo nội dung thẩm định với Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố xem xét, 

quyết định. Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, phê duyệt đồ án quy hoạch, sau 

khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng144. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ145: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án;  

- Thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ;  

- Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị;  

                                        
141 Theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 
142 Cơ quan được Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố giao tổ chức lập quy hoạch. 
143 Thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố. 
144 Theo quy định tại khoản 7 Điều 29 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
145 Theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 
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- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án;  

- Các phụ lục tính toán kèm theo;  

- Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ theo quy định;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan. 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết146: Thời gian thẩm định đồ ánkhông quá 25 ngày, 

thời gian phê duyệt đồ án không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính147: Cơ quan được Ủy ban 

nhân dân thị xã, thành phố giao tổ chức lập quy hoạch. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định148: Ủy ban nhân dân thị xã, thành 

phố; Phòng Quản lý đô thị. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính149: Phòng Quản lý đô thị. 

- Cơ quan phối hợp: Đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Phòng 

Quản lý đô thị, Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố. 

8. Phí, lệ phí: Xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy 

hoạch150. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch năm 2018; 

                                        
146 Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ. 
147 Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. 
148 Theo quy định tại khoản 7 Điều 29 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
149 Theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
150 Quy định tại Bảng số 11 Phụ lục số 1 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  
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- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;  

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 

huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không. 
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Thủ tục 25: Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2. Địa điểm thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện.    

1.3. Trình tự thực hiện151:  

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch152 trình Cơ quan quản lý quy hoạch đô 

thị cấp huyện153 thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt nhiệm 

vụ quy hoạch. 

- Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị cấp huyện thẩm định và trình Ủy ban 

nhân dân cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ nhiệm vụ quy hoạch thị; Trong quá 

trình thẩm định, Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị cấp huyện có trách nhiệm lấy 

ý kiến và căn cứ vào ý kiến các cơ quan có liên quan, nội dung nhiệm vụ quy 

hoạch, có văn bản gửi Cơ quan tổ chức lập quy hoạch để hoàn chỉnh nhiệm vụ 

quy hoạch.  

- Sau khi nhận được hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch hoàn chỉnh, Cơ quan quản 

lý quy hoạch đô thị cấp huyện báo cáo nội dung thẩm định với Ủy ban nhân dân 

cấp huyện xem xét, quyết định. Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ 

quy hoạch, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng154. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ155: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt;  

- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ; 

                                        
151 Theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 
152 Cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp huyện giao tổ chức lập quy hoạch. 
153 Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thị xã, thành phố hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng thuộc UBND huyện. 
154 Theo quy định tại khoản 7 Điều 29 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
155 Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 
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- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ;  

- Bản vẽ in màu thu nhỏ;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan. 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết156: thời gian thẩm định nhiệm vụ không quá 20 

ngày, thời gian phê duyệt nhiệm vụ không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính157: Cơ quan được Ủy ban 

nhân dân cấp huyện giao tổ chức lập quy hoạch. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định158: Ủy ban nhân dân cấp huyện; Cơ 

quan quản lý quy hoạch đô thị cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính159: Cơ quan quản lý quy 

hoạch đô thị cấp huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Cơ 

quan quản lý quy hoạch đô thị cấp huyện, Quyết định phê duyệt của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. 

8. Phí, lệ phí: Chi phí thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch được xác định bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch160. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch năm 2018; 

                                        
156 Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ. 
157 Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. 
158 Theo quy định tại khoản 7 Điều 29 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
159 Theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
160 Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  
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- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;  

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 

huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không. 
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Thủ tục 26: Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2 Địa điểm thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện.    

1. . Trình tự thực hiện161:  

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch162 trình Cơ quan quản lý quy hoạch đô 

thị cấp huyện163 thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt đồ án 

quy hoạch. 

- Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị cấp huyện thẩm định và trình Ủy ban 

nhân dân cấp huyện phê duyệt đồ án quy hoạch; Trong quá trình thẩm định, Cơ 

quan quản lý quy hoạch đô thị cấp huyện có trách nhiệm lấy ý kiến và căn cứ 

vào ý kiến các cơ quan có liên quan, Hội đồng thẩm định, nội dung đồ án quy 

hoạch, có văn bản gửi Cơ quan tổ chức lập quy hoạch để hoàn chỉnh đồ án quy 

hoạch.  

- Sau khi nhận được hồ sơ đồ án quy hoạch hoàn chỉnh, Cơ quan quản lý 

quy hoạch đô thị cấp huyện báo cáo nội dung thẩm định với Ủy ban nhân dân 

cấp huyện xem xét, quyết định. Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, phê duyệt đồ 

án quy hoạch, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng164.  

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ165: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án;  

- Thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ;  

- Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị;  

                                        
161 Theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 
162 Cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp huyện giao tổ chức lập quy hoạch  
163 Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thị xã, thành phố hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng thuộc UBND huyện.  
164 Theo quy định tại khoản 7 Điều 29 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
165 Theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 
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- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án;  

- Các phụ lục tính toán kèm theo;  

- Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ theo quy định;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan. 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết166: thời gian thẩm định đồ án không quá 25 ngày, 

thời gian phê duyệt đồ án không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính167: Cơ quan được Ủy ban 

nhân dân cấp huyện giao tổ chức lập quy hoạch. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định168: Ủy ban nhân dân cấp huyện; Cơ 

quan quản lý quy hoạch đô thị cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính169: Cơ quan quản lý quy 

hoạch đô thị cấp huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Cơ 

quan quản lý quy hoạch đô thị cấp huyện, Quyết định phê duyệt của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. 

8. Phí, lệ phí: Xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy 

hoạch170. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; 

                                        
166 Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ. 
167 Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. 
168 Theo quy định tại khoản 7 Điều 29 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
169 Theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch. 
170 Quy định tại Bảng số 11 Phụ lục số 1 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch năm 2018; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;  

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 

huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không. 
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Thủ tục 27: Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập, nhiệm vụ lập điều 

chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu chức năng thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2 Địa điểm thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

1.3 Trình tự thực hiện: 

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch171 có trách nhiệm trình thẩm định, trình 

phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng172. 

- Trong quá trình thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết xây dựng khu chức năng, Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp huyện173 có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ 

quan quản lý chuyên ngành cùng cấp, các hội chuyên ngành và của các chuyên 

gia có liên quan174. 

- Kết quả thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 

dựng khu chức năng sẽ được Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện gửi bằng văn bản đến Cơ quan tổ chức lập quy hoạch để 

làm cơ sở hoàn chỉnh nội dung nhiệm vụ trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp 

huyện phê duyệt. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch sau khi có ý 

kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng175.  

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office).  

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ176: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt;  

                                        
171 Cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp huyện giao tổ chức lập quy hoạch. 
172 Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
173 Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng thuộc UBND 

huyện. 
174 Theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
175 Theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020. 
176 Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
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- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ bao gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ;  

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan;  

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư 

về nội dung nhiệm vụ quy hoạch. 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết177: thời gian thẩm định nhiệm vụ quy hoạch 

không quá 15 ngày, thời gian phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch không quá 10 ngày 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính178: Cơ quan được Ủy ban 

nhân dân cấp huyện giao tổ chức lập quy hoạch. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định179: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ 

quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính180: Cơ quan quản lý quy 

hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Cơ 

quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Quyết định 

phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

8. Phí, lệ phí: Chi phí thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch được xác định bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch181. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng năm 2014;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch năm 2018; 

                                        
177 Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ. 
178 Theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật Xây dựng năm 2014,  
179 Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020.  
180 Theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Luật Xây dựng năm 2014. 
181 Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 

huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không. 
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Thủ tục 28: Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết xây dựng Khu chức năng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2 Địa điểm thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện.    

1.3 Trình tự thực hiện:  

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch182 có trách nhiệm trình thẩm định, trình 

phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng183. 

- Trong quá trình thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 

dựng khu chức năng, Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp huyện184 có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản 

lý chuyên ngành cùng cấp, các hội chuyên ngành và của các chuyên gia có liên 

quan185. 

- Kết quả thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 

khu chức năng sẽ được Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp huyện gửi bằng văn bản đến Cơ quan tổ chức lập quy hoạch để làm cơ 

sở hoàn chỉnh nội dung đồ án trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê 

duyệt. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt đồ án quy hoạch sau khi có ý kiến 

thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng186. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ187: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án;  

                                        
182 Cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp huyện giao tổ chức lập quy hoạch. 
183 Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
184 Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố hoặc  Phòng Kinh tế hạ tầng thuộc UBND 

huyện. 
185 Theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
186 Theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020. 
187 Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
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- Thuyết minh tổng hợp bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ;  

- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt;  

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án;  

- Bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan;  

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư 

về nội dung đồ án quy hoạch; 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết188: thời gian thẩm định đồ án quy hoạch không 

quá 25 ngày, thời gian phê duyệt đồ án quy hoạch không quá 15 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính189: Cơ quan được Ủy ban 

nhân dân cấp huyện giao tổ chức lập quy hoạch. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định190: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ 

quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính191: Cơ quan quản lý quy 

hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Cơ 

quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Quyết định 

phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

8. Phí, lệ phí: Xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy 

hoạch192. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

                                        
188 Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ. 
189 Theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật Xây dựng năm 2014,  
190 Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020.  
191 Theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Luật Xây dựng năm 2014. 
192 Quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác 

định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  
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- Luật Xây dựng năm 2014;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch năm 2018; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 

huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không. 
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Thủ tục 29: Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập, nhiệm vụ lập điều 

chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2 Địa điểm thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

1.3 Trình tự thực hiện: 

- Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm trình thẩm định, trình phê duyệt 

nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng xã193. 

- Trong quá trình thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch 

chung xây dựng xã, Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp huyện194 có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản 

lý chuyên ngành cùng cấp, các hội chuyên ngành và của các chuyên gia có liên 

quan195. 

- Kết quả thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây 

dựng xã sẽ được Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp huyện gửi bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân xã để làm cơ sở hoàn chỉnh 

nội dung nhiệm vụ trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch sau khi có ý 

kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng196.  

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office).  

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ197: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt;  

- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ bao gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ;  

                                        
193 Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
194 Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng thuộc UBND 

huyện. 
195 Theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
196 Theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020.  
197 Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
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- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan;  

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư 

về nội dung nhiệm vụ quy hoạch. 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết198: Thời gian thẩm định nhiệm vụ quy hoạch 

không quá 15 ngày, thời gian phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch không quá 10 ngày 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính199: Ủy ban nhân dân xã. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định200: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ 

quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính201: Cơ quan quản lý quy 

hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Cơ 

quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Quyết định 

phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

8. Phí, lệ phí: Chi phí thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch được xác định bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch202. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng năm 2014;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch năm 2018; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; 

                                        
198 Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ. 
199 Theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Xây dựng năm 2014. 
200 Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020.  
201 Theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Luật Xây dựng năm 2014. 
202 Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  
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- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 

huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không. 
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Thủ tục 30: Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chung xây dựng xã thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp 

huyện 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2 Địa điểm thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện.    

1.3 Trình tự thực hiện:  

- Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm trình thẩm định, trình phê duyệt đồ 

án, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã203. Ủy ban nhân dân xã có 

trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân xã quyết định trước khi được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt204. 

- Trong quá trình thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây 

dựng xã, Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện205 có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên 

ngành cùng cấp, các hội chuyên ngành và của các chuyên gia có liên quan206. 

- Kết quả thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng 

xã sẽ được Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện gửi bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân xã để làm cơ sở hoàn chỉnh nội 

dung đồ án, đồ án điều chỉnh trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê 

duyệt. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch sau khi có ý 

kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng207.  

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ208: 

                                        
203 Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
204 Theo quy định tại khoản 9 Điều 28 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có 

liên quan đến quy hoạch. 
205 Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng thuộc UBND 

huyện. 
206 Theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
207 Theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020.  
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- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án;  

- Thuyết minh tổng hợp bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ;  

- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt;  

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án;  

- Bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan;  

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư 

về nội dung đồ án quy hoạch; 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết209: thời gian thẩm định đồ án quy hoạch không 

quá 20 ngày, thời gian phê duyệt đồ án quy hoạch không quá 15 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính210: Ủy ban nhân dân xã. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định211: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ 

quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính212: Cơ quan quản lý quy 

hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Cơ 

quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Quyết định 

phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

8. Phí, lệ phí: Xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy 

hoạch213. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

                                                                                                                          
208 Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
209 Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ. 
210 Theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Xây dựng năm 2014. 
211 Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020.  
212 Theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Luật Xây dựng năm 2014. 
213 Quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác 

định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  
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11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng năm 2014;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch năm 2018; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 

huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không. 
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Thủ tục 31: Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập, nhiệm vụ lập điều 

chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư nông thôn214 (không bao 

gồm quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức 

kinh doanh) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2 Địa điểm thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

1.3 Trình tự thực hiện: 

- Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm trình thẩm định, trình phê duyệt 

nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư nông thôn215. 

- Trong quá trình thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch 

chi tiết xây dựng Điểm dân cư nông thôn, Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện216 có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của 

các cơ quan quản lý chuyên ngành cùng cấp, các hội chuyên ngành và của các 

chuyên gia có liên quan217. 

- Kết quả thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 

xây dựng Điểm dân cư nông thôn sẽ được Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân xã để 

làm cơ sở hoàn chỉnh nội dung nhiệm vụ trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp 

huyện phê duyệt. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch sau khi có ý 

kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng218.  

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office).  

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ219: 

                                        
214 Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 30 Luật Xây dựng năm 2014: “quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân 

cư nông thôn gồm trung tâm xã, khu dân cư, khu chức năng khác trên địa bàn xã”. 
215 Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
216 Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng thuộc UBND 

huyện. 
217 Theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
218 Theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020.  
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- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt;  

- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ bao gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ;  

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan;  

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư 

về nội dung nhiệm vụ quy hoạch. 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết220: thời gian thẩm định nhiệm vụ quy hoạch 

không quá 15 ngày, thời gian phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch không quá 10 ngày 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính221: Ủy ban nhân dân xã. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định222: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ 

quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính223: Cơ quan quản lý quy 

hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Cơ 

quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Quyết định 

phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

8. Phí, lệ phí: Chi phí thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch được xác định bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch224. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng năm 2014;  

                                                                                                                          
219 Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
220 Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 26 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ. 
221 Theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Xây dựng năm 2014. 
222 Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020. 
223 Theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Luật Xây dựng năm 2014. 
224 Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch năm 2018; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 

huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không. 
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Thủ tục 32: Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh Quy hoạch 

chi tiết xây dựng Điểm dân cư nông thôn225 (không bao gồm quy hoạch chi 

tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh) thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2 Địa điểm thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện.    

1.3 Trình tự thực hiện:  

- Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm trình thẩm định, trình phê duyệt đồ 

án, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư nông thôn226. 

- Trong quá trình thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 

xây dựng Điểm dân cư nông thôn, Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện227 có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các 

cơ quan quản lý chuyên ngành cùng cấp, các hội chuyên ngành và của các 

chuyên gia có liên quan228. 

- Kết quả thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng 

Điểm dân cư nông thôn sẽ được Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp huyện gửi bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân xã để làm cơ sở 

hoàn chỉnh nội dung đồ án, đồ án điều chỉnh trước khi trình Ủy ban nhân dân 

cấp huyện phê duyệt. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt đồ án quy hoạch sau khi có ý kiến 

thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng229.  

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ230: 

                                        
225 Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 30 Luật Xây dựng năm 2014: “quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân 

cư nông thôn gồm trung tâm xã, khu dân cư, khu chức năng khác trên địa bàn xã ”. 
226 Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
227 Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng thuộc UBND 

huyện. 
228 Theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
229 Theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020.  
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- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án;  

- Thuyết minh tổng hợp bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ;  

- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt;  

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án;  

- Bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định;  

- Các văn bản pháp lý có liên quan;  

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư 

về nội dung đồ án quy hoạch; 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết231: thời gian thẩm định đồ án quy hoạch không 

quá 25 ngày, thời gian phê duyệt đồ án quy hoạch không quá 15 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính232: Ủy ban nhân dân xã. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định233: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ 

quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính234: Cơ quan quản lý quy 

hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Cơ 

quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Quyết định 

phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

8. Phí, lệ phí: Xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy 

hoạch235. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

                                                                                                                          
230 Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
231 Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 26 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ. 
232 Theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Xây dựng năm 2014. 
233 Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020. 
234 Theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Luật Xây dựng năm 2014. 
235 Quy định tại Bảng số 11 Phụ lục số 1 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  
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11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng năm 2014;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch năm 2018; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 

huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Không. 
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Thủ tục 33: Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư 

1. Trình tự thực hiện:  

 1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2. Địa điểm thực hiện: UBND cấp huyện. 

1.3. Trình tự thực hiện:  

- Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư 

công lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình gửi Cơ quan 

chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện để thực hiện thẩm định Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết 

định đầu tư. 

- Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra sự đầy đủ, 

tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định, thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 

4 Điều 56 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 

Luật Xây dựng số 62/2020/QH14. Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi tiếp 

nhận hồ sơ thẩm định, cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm: 

+ Xem xét, gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định đến người 

đề nghị thẩm định (nếu cần, việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu một 

lần trong quá trình thẩm định). Trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp của các cơ 

quan, tổ chức có liên quan, cơ quan chủ trì thẩm định yêu cầu người trình thẩm 

định bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến; 

+ Từ chối tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định hoặc trả lại hồ sơ thẩm định 

trong trường hợp: Trình thẩm định không đúng với thẩm quyền của cơ quan chủ 

trì thẩm định hoặc người đề nghị thẩm định không đúng thẩm quyền theo quy 

định tại Điều 12 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ; 

Không thuộc đối tượng phải thẩm định tại cơ quan chủ trì thẩm định theo quy 

định; Hồ sơ trình thẩm định không bảo đảm về tính pháp lý hoặc không hợp lệ 

theo quy định; Đối với các hồ sơ gửi qua đường bưu điện thuộc các trường hợp 

trả lại hồ sơ, cơ quan chủ trì thẩm định phải có văn bản gửi người đề nghị thẩm 

định nêu rõ lý do từ chối thực hiện thẩm định. 

+ Theo yêu cầu riêng của từng dự án, người đề nghị thẩm định phải thực 

hiện các thủ tục, yêu cầu theo quy định của pháp luật có liên quan ở giai đoạn 

chuẩn bị dự án, trình cơ quan chủ trì thẩm định làm cơ sở xem xét, thẩm định, 

gồm: Văn bản thỏa thuận cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, đấu nối giao 
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thông, các văn bản thỏa thuận về kết nối hạ tầng khác (nếu có); Văn bản chấp 

thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý độ cao chướng 

ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam (nếu 

có); Kết quả thẩm định đối với dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - 

văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; 

Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy theo quy 

định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Kết quả thực hiện thủ tục về đánh 

giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Kết 

quả thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan chủ 

trì thẩm định, nếu người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ sơ 

thì cơ quan chủ trì thẩm định dừng việc thẩm định, người đề nghị thẩm định 

trình thẩm định lại khi có yêu cầu. 

- Đối với các thủ tục về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường 

được thực hiện theo nguyên tắc đồng thời, không yêu cầu bắt buộc xuất trình các 

văn bản này tại thời điểm trình hồ sơ thẩm định, nhưng phải có kết quả gửi cơ 

quan chủ trì thẩm định trước thời hạn thông báo kết quả thẩm định 05 ngày làm 

việc. 

- Trong quá trình thẩm định, cơ quan chủ trì thẩm định có quyền tạm dừng 

thẩm định (không quá 01 lần) và thông báo kịp thời đến người đề nghị thẩm 

định các lỗi, sai sót về thông tin, số liệu trong nội dung hồ sơ dẫn đến không thể 

đưa ra kết luận thẩm định. Trường hợp các lỗi, sai sót nêu trên không thể khắc 

phục được trong thời hạn 20 ngày (kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan 

chủ trì thẩm định) thì cơ quan chủ trì thẩm định dừng việc thẩm định, người đề 

nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu. 

- Trong quá trình thẩm định, trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì thẩm 

định được yêu cầu người đề nghị thẩm định lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều 

kiện năng lực để thẩm tra các nội dung cần thiết phục vụ thẩm định.  

- Trong thời gian không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ 

quan chủ trì thẩm định ra thông báo kết quả thẩm định. 

+ Kết quả thẩm định phải có đánh giá, kết luận về mức đáp ứng yêu cầu 

đối với từng nội dung thẩm định quy định tại khoản 3, Điều 57, Luật Xây dựng 

số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14, Điều 1, Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14; các yêu cầu đối với người đề nghị thẩm định, người quyết định 

đầu tư. Kết quả thẩm định được đồng thời gửi cơ quan quản lý xây dựng ở địa 

phương để biết và quản lý.  
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+ Mẫu văn bản thông báo kết quả thẩm định thực hiện theo quy định tại 

Mẫu số 02a Phụ lục VI Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính 

phủ. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý văn 

bản và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Văn bản thỏa thuận cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, đấu nối giao 

thông, các văn bản thỏa thuận về kết nối hạ tầng khác (nếu có); 

b) Văn bản chấp thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ về 

quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng 

trời tại Việt Nam (nếu có); 

c) Kết quả thẩm định đối với dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch 

sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định của pháp luật về di sản văn 

hóa; 

d) Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy 

theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; 

đ) Kết quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

e) Kết quả thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật có liên 

quan. 

3.2. Số lượng: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án sử dụng 

vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan chuyên môn trực thuộc 

UBND cấp huyện được giao thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật (cơ quan chủ 

trì thẩm định). 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn 

trực thuộc UBND cấp huyện được giao thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật (cơ 

quan chủ trì thẩm định). 
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- Cơ quan phối hợp : Cơ quan, đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm định. 

 8. Phí, lệ phí (nếu có): Thực hiện theo thông tư số 28/2023/TT-BTC 

ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu văn bản thông báo kết quả thẩm định 

tham khảo theo quy định tại Mẫu số 02a Phụ lục VI Nghị định số 35/2023/NĐ-

CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng. 

- Quyết định số 62/2024/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa ban hành Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước 

ngoài đầu tư công do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định 

đầu tư. 

  Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Có 
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Mẫu số 02a. Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế 
 - kỹ thuật đầu tư xây dựng 

 

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 

THẨM ĐỊNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số:…. 
V/v thông báo kết quả thẩm 

định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
đầu tư xây dựng... (tên dự án) 

…., ngày ... tháng .... năm .... 

Kính gửi: (Tên đơn vị đề nghị thẩm định). 

 

(Cơ quan/Đơn vị được Người quyết định đầu tư giao thẩm định)  đã nhận văn 

bản số ... ngày ... tháng... năm ... của … đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật đầu tư xây dựng... (tên dự án). 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 
tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và 

Luật số 62/2020/QH14; 

Căn cứ ... (văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng); 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan; 

Sau khi xem xét, (Cơ quan/Đơn vị được Người quyết định đầu tư giao thẩm 
định) thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 
dựng... (tên dự án) như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1. Tên dự án: 

2. Nhóm dự án, loại, cấp, thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính 
thuộc dự án: 

3. Người quyết định đầu tư: 

4. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...): 

5. Địa điểm xây dựng: 

6. Giá trị tổng mức đầu tư xây dựng: 

7. Nguồn vốn đầu tư: 

8. Thời gian thực hiện: 

9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: 

10. Nhà thầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: 

11. Nhà thầu khảo sát xây dựng: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Xay-dung-2014-238644.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-phu-luc-4-danh-muc-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-329011.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-sua-doi-cac-Luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-2018-390511.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Kien-truc-2019-384114.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Xay-dung-sua-doi-2020-so-62-2020-QH14-418229.aspx
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12. Nhà thầu thẩm tra (nếu có): 

13. Các thông tin khác (nếu có): 

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH 

1. Văn bản pháp lý: 

(Liệt kê các văn bản pháp lý và văn bản khác có liên quan của dự án)  

2. Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra (nếu có): 

3. Hồ sơ năng lực các nhà thầu: 

III. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH 

Ghi tóm tắt về nội dung cơ bản của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 

được gửi kèm theo văn bản yêu cầu thẩm định. 

(Riêng đối với công trình xây dựng có kết cấu dạng nhà thuộc dự án cần thể 

hiện được các nội dung, thông số chủ yếu của công trình gồm diện tích xây 
dựng, mật độ xây dựng, tổng diện tích sàn xây dựng, hệ số sử dụng đất, số tầng 

cao, chiều cao công trình, chỉ giới xây dựng công trình, bố trí công năng công 
trình) 

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng; điều kiện 

năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng. 

2. Sự phù hợp của thiết kế bản vẽ thi công với quy hoạch xây dựng, quy hoạch 
có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy 

hoạch hoặc phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền chấp thuận. 

3. Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền quyết định hoặc chấp thuận; với chương trình, kế hoạch thực hiện, các 

yêu cầu khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có). 

4. Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực. 

5. Sự phù hợp của giải pháp thiết kế bản vẽ thi công về bảo đảm an toàn xây 
dựng. 

6. Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp 
luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

7. Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi 
trường. 

8. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng 

(đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công). 

9. Đối với trường hợp yêu cầu phải thực hiện thẩm tra thiết kế theo quy định, cơ 

quan/đơn vị được giao thẩm định kiểm tra kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn về 
đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và quy định 

của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn trong thiết kế (trường hợp này cơ quan/đơn 
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vị được giao thẩm định không thực hiện trực tiếp nội dung quy định tại khoản 5 
và khoản 6 của mục này). 

V. KẾT LUẬN 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng... (tên dự án) đủ điều kiện/chưa đủ 
điều kiện/chỉ đủ điều kiện sau khi hoàn thiện các nội dung yêu cầu để trình tổng 

hợp, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo. 

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện (nếu có). 

Trên đây là thông báo của (Cơ quan/Đơn vị được Người quyết định đầu tư giao 
thẩm định) về kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng... (tên dự án). Đề nghị đơn vị đề nghị thẩm định nghiên cứu thực hiện theo 
quy định. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- ….; 
- …; 
- Lưu:... 

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Mẫu số 02a sử dụng để tham khảo cho việc thẩm định của Cơ quan/Đơn vị được 
Người quyết định đầu tư giao thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy 
định tại khoản 4, khoản 5 Điều 12 Nghị định này. 
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Thủ tục 34: Điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư 

1. Trình tự thực hiện:  

 1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2. Địa điểm thực hiện: UBND cấp huyện. 

1.3. Trình tự thực hiện:  

- Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư 

công lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình gửi Cơ quan 

chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện để thực hiện thẩm định Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết 

định đầu tư. 

- Đối với trường hợp phải điều chỉnh chủ trương đầu tư: Sau khi có quyết 

định điều chỉnh chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư thực hiện 

quy trình thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật như sau:  

+ Trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư xây dựng vượt quá 

10% mức quy định được lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo 

quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 5 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 

thì phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh. Quy trình 

thẩm định điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 12 Nghị định số 

35/2023/NĐ-CP.  

+ Trường hợp điều chỉnh không làm tăng tổng mức đầu tư hoặc điều 

chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư xây dựng dưới 10% mức quy định được lập Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 

Điều 5 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, việc thẩm định điều chỉnh Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật thực hiện như đối với thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng. Trong đó hồ sơ điều chỉnh bổ sung thêm lý do điều chỉnh 

và kèm theo hồ sơ trước điều chỉnh, bổ sung để phục vụ đối chiếu theo quy định. 

- Đối với trường hợp không phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, việc điều 

chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được quy định như sau: 

+ Đối với các trường hợp điều chỉnh dự án có thay đổi một trong các nội 

dung về: mục tiêu, quy mô sử dụng đất, quy mô đầu tư xây dựng; chỉ tiêu quy 

hoạch, kiến trúc của dự án tại quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch có tính 
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chất kỹ thuật chuyên ngành khác; giải pháp bố trí các công năng chính trong 

công trình dẫn đến yêu cầu phải đánh giá lại về giải pháp thiết kế bảo đảm an 

toàn xây dựng, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, sự tuân thủ quy 

chuẩn kỹ thuật của dự án; quy trình điều chỉnh thực hiện như sau: Chủ đầu tư có 

tờ trình gửi cơ quan chủ trì thẩm định xem xét, trình người quyết định đầu tư 

cho chủ trương điều chỉnh; Cơ quan chủ trì thẩm định xem xét nội dung điều 

chỉnh, trường hợp nội dung điều chỉnh phù hợp, trình người quyết định đầu tư 

cho chủ trương điều chỉnh; Người quyết định đầu tư ban hành văn bản cho chủ 

trương điều chỉnh; Chủ đầu tư tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng, trình cơ quan chủ trì thẩm định xem xét, tổ chức thẩm định; 

Cơ quan chủ trì thẩm định tổ chức thẩm định, trình người quyết định đầu tư phê 

duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (quy trình thẩm định điều chỉnh Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật thực hiện như đối với thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật đầu tư xây dựng); Người quyết định đầu tư ban hành quyết định phê 

duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 

+ Đối với các trường hợp chỉ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và không 

làm thay đổi các nội dung quy định tại điểm a khoản này, quy trình điều chỉnh 

thực hiện như sau: Chủ đầu tư có tờ trình gửi cơ quan chủ trì thẩm định xem xét, 

trình người quyết định đầu tư cho chủ trương điều chỉnh; Cơ quan chủ trì thẩm 

định xem xét nội dung điều chỉnh, trường hợp nội dung điều chỉnh phù hợp, 

trình người quyết định đầu tư cho chủ trương điều chỉnh; Người quyết định đầu 

tư ban hành văn bản cho chủ trương điều chỉnh; Chủ đầu tư tổ chức lập hồ sơ 

điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, tự tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh 

và chịu trách nhiệm đối với nội dung thực hiện.  

Trường hợp khi điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng có thay đổi về địa 

chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu sử dụng cho kết cấu 

chịu lực và biện pháp tổ chức thi công có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của 

công trình: chủ đầu tư có trách nhiệm trình cơ quan chủ trì thẩm định đối với các 

nội dung điều chỉnh trước khi phê duyệt điều chỉnh. Quy trình thẩm định được 

thực hiện như đối với thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng. Trong đó hồ sơ điều chỉnh bổ sung thêm lý do điều chỉnh và kèm theo hồ 

sơ trước điều chỉnh, bổ sung để phục vụ đối chiếu theo quy định. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý văn 

bản và hồ sơ công việc (TD office). 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.1. Thành phần hồ sơ: 
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a) Văn bản thỏa thuận cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, đấu nối giao 

thông, các văn bản thỏa thuận về kết nối hạ tầng khác (nếu có); 

b) Văn bản chấp thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ về 

quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng 

trời tại Việt Nam (nếu có); 

c) Kết quả thẩm định đối với dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch 

sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định của pháp luật về di sản văn 

hóa; 

d) Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy 

theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; 

đ) Kết quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

e) Kết quả thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật có liên 

quan. 

3.2. Số lượng: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án sử dụng 

vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan chuyên môn trực thuộc 

UBND cấp huyện được giao thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật (cơ quan chủ trì 

thẩm định). 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn 

trực thuộc UBND cấp huyện được giao thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật (cơ 

quan chủ trì thẩm định). 

- Cơ quan phối hợp : Cơ quan, đơn vị có liên quan. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm định. 

 8. Phí, lệ phí (nếu có): Thực hiện theo thông tư số 28/2023/TT-BTC 

ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu văn bản thông báo kết quả thẩm định 

tham khảo theo quy định tại Mẫu số 02a Phụ lục VI Nghị định số 35/2023/NĐ-

CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ. 
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10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng. 

- Quyết định số 62/2024/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa ban hành Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước 

ngoài đầu tư công do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định 

đầu tư. 

  Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Có 
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Mẫu số 02a. Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế 
 - kỹ thuật đầu tư xây dựng 

 

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 
THẨM ĐỊNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------- 

Số:…. 
V/v thông báo kết quả thẩm 
định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

đầu tư xây dựng... (tên dự án) 

…., ngày ... tháng .... năm .... 

 

Kính gửi: (Tên đơn vị đề nghị thẩm định). 

 

(Cơ quan/Đơn vị được Người quyết định đầu tư giao thẩm định)  đã nhận văn 

bản số ... ngày ... tháng... năm ... của … đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật đầu tư xây dựng... (tên dự án). 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 
tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và 

Luật số 62/2020/QH14; 

Căn cứ ... (văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng); 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan; 

Sau khi xem xét, (Cơ quan/Đơn vị được Người quyết định đầu tư giao thẩm 
định) thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng... (tên dự án) như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1. Tên dự án: 

2. Nhóm dự án, loại, cấp, thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính 
thuộc dự án: 

3. Người quyết định đầu tư: 

4. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...): 

5. Địa điểm xây dựng: 

6. Giá trị tổng mức đầu tư xây dựng: 

7. Nguồn vốn đầu tư: 

8. Thời gian thực hiện: 

9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: 

10. Nhà thầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Xay-dung-2014-238644.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-phu-luc-4-danh-muc-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-329011.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-sua-doi-cac-Luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-2018-390511.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Kien-truc-2019-384114.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Xay-dung-sua-doi-2020-so-62-2020-QH14-418229.aspx
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11. Nhà thầu khảo sát xây dựng: 

12. Nhà thầu thẩm tra (nếu có): 

13. Các thông tin khác (nếu có): 

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH 

1. Văn bản pháp lý: 

(Liệt kê các văn bản pháp lý và văn bản khác có liên quan của dự án)  

2. Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra (nếu có): 

3. Hồ sơ năng lực các nhà thầu: 

III. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH 

Ghi tóm tắt về nội dung cơ bản của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 
được gửi kèm theo văn bản yêu cầu thẩm định. 

(Riêng đối với công trình xây dựng có kết cấu dạng nhà thuộc dự án cần thể 
hiện được các nội dung, thông số chủ yếu của công trình gồm diện tích xây 

dựng, mật độ xây dựng, tổng diện tích sàn xây dựng, hệ số sử dụng đất, số tầng 
cao, chiều cao công trình, chỉ giới xây dựng công trình, bố trí công năng công 

trình) 

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng; điều kiện 
năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng. 

2. Sự phù hợp của thiết kế bản vẽ thi công với quy hoạch xây dựng, quy hoạch 

có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy 
hoạch hoặc phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền chấp thuận. 

3. Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quyết định hoặc chấp thuận; với chương trình, kế hoạch thực hiện, các 
yêu cầu khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có). 

4. Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực. 

5. Sự phù hợp của giải pháp thiết kế bản vẽ thi công về bảo đảm an toàn xây 

dựng. 

6. Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp 

luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

7. Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi 
trường. 

8. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng 
(đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công). 

9. Đối với trường hợp yêu cầu phải thực hiện thẩm tra thiết kế theo quy định, cơ 
quan/đơn vị được giao thẩm định kiểm tra kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn về 
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đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và quy định 
của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn trong thiết kế (trường hợp này cơ quan/đơn 

vị được giao thẩm định không thực hiện trực tiếp nội dung quy định tại khoản 5 
và khoản 6 của mục này). 

V. KẾT LUẬN 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng... (tên dự án) đủ điều kiện/chưa đủ 
điều kiện/chỉ đủ điều kiện sau khi hoàn thiện các nội dung yêu cầu để trình tổng 

hợp, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo. 

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện (nếu có). 

Trên đây là thông báo của (Cơ quan/Đơn vị được Người quyết định đầu tư giao 
thẩm định) về kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng... (tên dự án). Đề nghị đơn vị đề nghị thẩm định nghiên cứu thực hiện theo 
quy định. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- ….; 
- …; 
- Lưu:... 

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)  

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Mẫu số 02a sử dụng để tham khảo cho việc thẩm định của Cơ quan/Đơn vị được 
Người quyết định đầu tư giao thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy 

định tại khoản 4, khoản 5 Điều 12 Nghị định này. 
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Thủ tục 35: Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp kiến trúc sư hạng II  

1. Trình tự thực hiện:  

1.1. Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến 

Thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).  

1.2. Địa điểm thực hiện:  

- Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa): đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của 

Sở Xây dựng. 

- Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa (Số 47 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, 

thành phố Thanh Hóa): Đối với viên chức làm việc tại Đơn vị sự nghiệp công 

lập tự đảm bảo chi thưởng xuyên, chi đầu tư; tự đảm bảo chi thường xuyên. 

1.3. Trình tự thực hiện:  

* Bước 1: Cử viên chức tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức, các đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, 

điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, báo cáo người đứng 

đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định cử viên 

chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 

tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền quy định 

- Cơ quan, đơn vị cử viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức được cử 

tham dự xét thăng hạng và lưu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của 

viên chức theo quy định của pháp luật. 

* Bước 2: Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, 

cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức tổng hợp nhu cầu, chỉ tiêu thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp và danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng 

ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi Sở Nội vụ; 

* Bước 3: Trên cơ sở đề nghị của cơ quan có thẩm quyền quản lý viên 

chức, Sở Nội vụ dự thảo Đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để thực hiện. 

Nội dung Đề án gồm: 

- Số lượng, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp hiện có của đơn 
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vị sự nghiệp công lập; số lượng viên chức ứng với chức danh nghề nghiệp dự 

xét thăng hạng còn thiếu theo yêu cầu của vị trí việc làm và đề xuất chỉ tiêu 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp (theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP); 

- Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện được cử dự xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp (theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP); 

- Dự kiến thành viên tham gia Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp; 

- Tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp; 

- Dự kiến thời gian, địa điểm và các nội dung khác để tổ chức kỳ xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp.  

* Bước 4: Trên cơ sở Đề án được phê duyệt, Sở Nội vụ tham mưu cho 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp. 

* Bước 5: Quyết định thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp 

- Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 

+ Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng 

đầu bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ 

chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Các ủy viên Hội đồng là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến 

việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp quyết định, 

trong đó có 01 ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng. 

- Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp làm việc theo nguyên 

tắc tập thể, quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực 

hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng đã biểu quyết. Hội đồng thực hiện các 

nhiệm vụ, quyền hạn sau: 
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+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ. Trường hợp cần 

thiết, Chủ tịch Hội đồng thành lập Tổ thư ký giúp việc; 

+ Tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra, sát hạch theo quy chế; 

+ Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả kỳ xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp; 

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp; 

+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 

- Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của 

người xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của người xét thăng hạng; vợ 

hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người xét thăng hạng hoặc những người 

đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm 

thành viên Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ 

phận giúp việc của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

- Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ. Trường hợp cần 

thiết, Chủ tịch Hội đồng thành lập Tổ thư ký giúp việc; 

+ Tổ chức xét hồ sơ theo quy chế; 

+ Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét 

thăng hạng phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp. 

+ Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét 

thăng hạng công nhận kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp; 

+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 
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- Ban Giám sát kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gồm: Trưởng 

ban và các thành viên, trong đó có một thành viên kiêm Thư ký. Ban Giám sát 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 36 Thông tư số 

06/2020/TT-BNV. 

Nội dung giám sát gồm: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về kỳ 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; về thực hiện quy chế và nội 

quy; về thực hiện chức trách nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng và các thành 

viên tham gia các bộ phận giúp việc của Hội đồng  

* Bước 6: Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Ban thẩm định hồ sơ tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

cụ thể:  

- Nội dung: Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện 

theo quy định. 

- Hình thức: Thẩm định hồ sơ. 

* Bước 7:  Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng  

- Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là người đáp ứng đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện, được người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức 

xét thăng hạng công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng. 

- Trường hợp số lượng viên chức dự xét thăng hạng nhiều hơn số chỉ tiêu 

thăng hạng đã được phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng tuyển xét thăng 

hạng thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã được 

cấp có thẩm quyền công nhận; 

+ Viên chức là nữ; 

+ Viên chức là người dân tộc thiểu số; 

+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 

+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 

- Trường hợp không xác định được người trúng tuyển trong kỳ xét thăng 

hạng viên chức thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có văn 

bản báo cáo với người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức và quyết định 

người trúng tuyển theo ý kiến của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý 

viên chức. 

 * Bước 8: Phê duyệt, thông báo kết quả xét thăng hạng 
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 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét 

thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét 

thăng hạng có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả kỳ xét 

thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết 

quả kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng 

văn bản về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ 

quan, đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

* Bước 9: Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:  

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng 

tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh   

thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên 

chức trúng tuyển theo quy định. 

Trường hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhưng sau 

đó bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét 

xử thì chưa ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp trúng 

tuyển. Khi hết thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi 

hành quyết định kỷ luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối 

với trường hợp bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt tại thời điểm xem xét, 

quyết định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền quyết định việc bổ nhiệm và xếp lương 

chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp. Thời điểm hưởng lương mới, thời gian xét nâng bậc 

lương lần sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lương (nếu có) thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

- Việc xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo 

quy định của pháp luật. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

3.1. Thành phần hồ sơ 

* Hồ sơ đơn vị sự nghiệp công lập gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý 

viên chức gồm:  
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- Báo cáo số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có và đề 

nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp của từng chức danh viên 

chức theo năm theo Mẫu số 05 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp theo Mẫu số 06 kèm theo Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP; 

* Hồ sơ xét thăng hạng của viên chức gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp dự xét thăng hạng; 

Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét 

thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp 

đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 3 

Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (đã được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ) thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

 - Bản sao các văn bản: Quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm 

chức danh nghề nghiệp; quyết định nâng bậc lương gần nhất; quyết định công 

nhận sáng kiến; quyết định (hoặc giấy xác nhận của cấp có thẩm quyền) phân 

công chủ trì hoặc tham gia xây dựng, thực hiện nhiệm vụ (không bao gồm 

việc tham gia góp ý dự thảo, mời làm chuyên gia và đóng góp ý kiến trong 

các hội nghị, hội thảo). 

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 
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*) Đối với viên chức làm việc tại Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo 

một phần chi thường xuyên và Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo 

chi thường xuyên:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh công nhận kết 

quả thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp 

huyện lập danh sách; 

+ Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; Đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc UBND tỉnh tổng hợp chỉ tiêu. 

+ Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp  

từ hạng III đến hạng II (xếp lương loại A2). 

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh. 

*) Đối với viên chức làm việc tại Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo 

chi thưởng xuyên, chi đầu tư; tự đảm bảo chi thường xuyên: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc sở; thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND tỉnh; thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện công 

nhận kết quả xét tuyển thăng hạng đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý 

và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với viên chức thuộc thẩm 

quyền quản lý. 

+ Cơ quan thực hiện TTHC: Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở; đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc UBND cấp huyện. 

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; Đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận kết quả 

xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. 

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Số lượng, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp hiện có của đơn 
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vị sự nghiệp công lập; số lượng viên chức ứng với chức danh nghề nghiệp dự 

xét thăng hạng còn thiếu theo yêu cầu của vị trí việc làm và đề xuất chỉ tiêu 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp (theo Mẫu số 05 kèm theo Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP). 

- Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện được cử dự xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp (theo Mẫu số 06 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP). 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

a) Về tiêu chuẩn chung 

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có 

phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ 

luật; không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo 

quy định của Đảng và của pháp luật;  

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh 

nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

cùng lĩnh vực nghề nghiệp;  

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng. Trường hợp tại thời điểm xét thăng 

hạng mà Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chưa ban 

hành quy định nội dung, chương trình, hình thức, thời gian bồi dưỡng theo quy 

định tại khoản 1 Điều 64 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì không phải đáp ứng 

yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp; viên chức được xét 

thăng hạng được coi là đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của hạng được xét;  

- Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp 

hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự xét thăng 

hạng, trừ trường hợp xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp mà chức danh nghề 

nghiệp đó theo quy định tại thời điểm xét không có hạng dưới liền kề. 

Trường hợp tính thời gian tương đương thì phải có thời gian giữ chức danh 

nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự xét ít nhất 12 

tháng tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng. 

b) Về tiêu chuẩn cụ thể 

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

+ Có trình độ đại học chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch xây dựng trở lên 

phù hợp với phạm vi thực hiện nhiệm vụ; 
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+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT; 

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; 

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kiến trúc 

sư hạng II. 

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 

+ Nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật nhà nước về kiến trúc, quy hoạch xây dựng; nắm vững định hướng, nhiệm vụ 

phát triển kiến trúc, quy hoạch của ngành; 

+ Am hiểu các thông tin kinh tế - kỹ thuật trong và ngoài nước, am hiểu tình 

hình sản xuất, trình độ công nghệ nói chung và tình hình sản xuất, trình độ công nghệ 

của ngành; nắm chắc và kịp thời các thành tựu và xu hướng phát triển trong lĩnh vực 

kiến trúc và quy hoạch xây dựng, những tiến bộ về kiến trúc, quy hoạch quan trọng 

trong và ngoài nước; 

+ Có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm về hoạt động kiến trúc, quy 

hoạch xây dựng và những kiến thức cơ bản của một số chuyên ngành kỹ thuật liên 

quan; 

+ Có năng lực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và đề xuất giải pháp hoặc tham 

gia xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực; 

+ Đã chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm định thiết kế bộ môn chuyên ngành hoặc là 

người tham gia chính của ít nhất một trong những đồ án dưới đây: 

* (một) đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh; 

* (hai) đồ án quy hoạch vùng tỉnh; 

* (ba) đồ án quy hoạch vùng liên huyện; 

* (bốn) đồ án quy hoạch vùng huyện; 

* (năm) đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù. 

Hoặc đã chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế hoặc là 

người tham gia chính của ít nhất 02 (hai) công trình cấp I hoặc 03 (ba) công trình 

cấp II. 

Hoặc đã chủ trì (hoặc là người tham gia chính) ít nhất 01 đề tài khoa học và 

công nghệ hoặc 01 dự án sự nghiệp cấp quốc gia (hoặc chủ trì ít nhất 02 nhiệm vụ 
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khoa học và công nghệ hoặc 02 dự án sự nghiệp cấp bộ, cấp tỉnh) trong lĩnh vực 

kiến trúc, quy hoạch đã được nghiệm thu ở mức đạt trở lên. 

- Đáp ứng đủ các yêu cầu khác do Bộ Xây dựng quy định. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Viên chức ngày 15/10/2010; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Thông tư liên tịch số 11/2016/TT-BXD-BNV ngày 29/6/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp của viên chức ngành Xây dựng; 

- Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội 

quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

- Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;  

Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo: Có. 
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 Mẫu số 05 

TÊN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG:….. 

 

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ 

 SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NĂM …. 

 

TT Tên cơ quan,  

tổ chức, đơn vị 

Tổng số Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức 

hiện có 

Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng của 

từng hạng viên chức 

Ghi 

chú 

Chức 

danh nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

V 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

II 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

III 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

IV xếp 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

V 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I Chức danh nghề 

nghiệp viên chức 

            

 …             

 …             

                 ……, ngày …..tháng…..năm….. 

           THỦ TRƯỞNG, BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

              (Ký tên, đóng dấu)   
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Mẫu số 06 

TÊN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG:….. 

 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG 

 CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH … LÊN CHỨC DANH … NĂM …. 

 

 

TT Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nam Nữ Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác 

Cơ 

quan 

đơn 

vị 

đang 

làm 

việc 

Thời 

gian 

giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

(kể cả 

thời 

gian 

giữ 

ngạch 

hoặc 

hạng 

tương 

đương) 

Mức lương hiện 

hưởng 

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng 

dự thi 

Có 

đề 

án, 

công 

trình 

Được miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi 

Ghi 

chú 

Hệ số 

lương 

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện có 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị 

Trình 

độ 

quản lý 

nghề 

nghiệp 

Trình 

độ tin 

học 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

                    

 ……, ngày …..tháng…..năm….. 

                                                                                                              THỦ TRƯỞNG, BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

              (Ký tên, đóng dấu)  
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